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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số: 251/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Thọ, ngày 29 tháng 01 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v Duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại trên diện tích  
ñất bị xô bồi ngập úng do Khu công nghiệp Thụy Vân tại xã Thụy Vân,  

xã Thanh ðình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2012 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; Nghị ñịnh số 
17/2006/Nð-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ về việc 
quy ñịnh, bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường hỗ trợ 
tái ñịnh cư;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1467/2011/Qð-UBND ngày 27/4/2011 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc Ban hành quy ñịnh, ñơn giá bồi thường, tái ñịnh cư và 
trình tự thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2613/Qð-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh về 
việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ quý IV năm 
2012; 

Xét ñề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 69/TTr-TNMT 
ngày 14/01/2013, 

 
QUYẾT DỊNH 

  ðiều 1. Duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại trên diện tích ñất bị xô bồi ngập úng do 
Khu công nghiệp Thụy Vân tại xã Thụy Vân, xã Thanh ðình, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ năm 2012, như sau: 

  1. Khối lượng bồi thường, hỗ trợ. 
  - Tổng diện tích ñất ñược hỗ trợ thiệt hại:               451.045m2 
  - Số hộ gia ñình và cá nhân ñược hỗ trợ:                    1.001 hộ 

  2. Chi tiết kinh phí bồi thường, hỗ trợ:  
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              ðơn vị: ðồng 
Stt Diễn giải Số tiền hỗ trợ 
I Kinh phí hỗ trợ 1.454.424.198 
1 Hỗ trợ thiệt hại lúa 25% 59.203.945 
2 Hỗ trợ thiệt hại lúa 1 vụ 50% 251.387.864 
3 Hỗ trợ thiệt hại lúa 2 vụ 50% 871.375.220 
4 Hỗ trợ thiệt hại cá 35% 263.375.044 
5 Hỗ trợ thiệt hại cá 50% 9.082.125 
II Kinh phí tổ chức thực hiện 29.088.484 
1 Kinh phí Hội ñồng BTHT&TðC 26.179.636 
2 Kinh phí thẩm ñịnh 2.908.848 
        Tổng cộng (I+II) 1.483.512.682 

 
Tổng cộng kinh phí hỗ trợ: 1.483.512.682 ñồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi ba 

triệu,năm trăm mười hai ngàn, sáu trăm tám hai ñồng ). 
(Chi tiết theo phụ biểu ñính kèm) 

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh. 

 ðiều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn 
cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
 

 
KT. CHủ TịCH 
PHó CHủ TịCH 

 
(ðã ký) 

 
 
 

Nguyễn ðình Cúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 35

B
Ả

N
G

 T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P
 D

IỆ
N

 T
ÍC

H
 V

À
 K

IN
H

 P
H

Í 
H

Ỗ
 T

R
Ợ

 

T
hi

ệt
 h

ại
 d

o 
xô

 b
ồi

 v
à 

ng
ập

 ú
ng

 K
C

N
 T

hụ
y 

V
ân

 g
ây

 r
a 

nă
m

 2
01

2 
xã

 T
hụ

y 
V

ân
 v

à 
T

ha
nh

 ð
ìn

h
 

( 
K

èm
 th

eo
 Q

uy
ết

 ñ
ịn

h 
số

: 
25

1/
Q

ð
-U

B
N

D
 n

gà
y 

29
/0

1/
20

13
 c

ủa
 C

hủ
 tị

ch
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 P

hỳ
 T

họ
) 

D
iệ

n 
tí

ch
 t

hi
ệt

 h
ại

 (
m

2)
 

  K
in

h 
ph

í h
ỗ 

tr
ợ 

(ñ
ồn

g)
 

L
úa

 
C

á 
L

úa
 

C
á 

ST
T

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
M

ứ
c 

th
iệ

t 
 

hạ
i 5

0%
 

M
ứ

c 
th

iệ
t 

 
hạ

i 1
00

%
 

 (
2 

vụ
) 

M
ứ

c 
th

iệ
t 

 
hạ

i 1
00

%
 

 (
1 

vụ
) 

M
ứ

c 
th

iệ
t 

 
hạ

i 7
0%

 
M

ứ
c 

th
iệ

t 
 

hạ
i 1

00
%

 

T
ổn

g 
cộ

ng
 

D
T

 t
hi

ệt
 

hạ
i (

m
2)

 
 T

hi
ệt

  
hạ

i 2
5%

  

 T
hi

ệt
 h

ại
  

lú
a 

1 
vụ

  
(5

0%
) 

  T
hi

ệt
 h

ại
  

lú
a 

2 
vụ

  
(5

0%
) 

M
ứ

c 
th

iệ
t 

 
hạ

i 3
5%

 
M

ứ
c 

th
iệ

t 
 

hạ
i  

50
%

 

K
in

h 
ph

í 
 b

ồi
 t

hờ
ng

 

G
hi

 c
hú

 

  
T

Ổ
N

G
 C

Ộ
N

G
 

29
.7

44
 

21
8.

88
9 

12
5.

61
9 

74
.3

21
 

1.
79

4 
45

1.
04

5 
59

.2
03

.9
45

 
25

1.
38

7.
86

4 
87

1.
37

5.
22

0 
26

3.
37

5.
04

4 
9.

08
2.

12
5 

1.
45

4.
42

4.
19

7 
  

A
 

T
hụ

y 
V

ân
 

29
.7

44
 

20
6.

24
7 

43
.0

59
 

14
.8

65
 

1.
79

4 
29

5.
70

9 
59

.2
03

.9
45

 
85

.7
06

.7
87

 
82

1.
04

8.
68

2 
52

.6
77

.8
44

 
9.

08
2.

12
5 

1.
02

7.
71

9.
38

2 
  

I 
ð

ội
 1

 t
hô

n 
V

ĩn
h 

P
hú

 
0 

15
.2

97
 

39
.4

91
 

14
.8

65
 

1.
48

6 
71

.1
39

 
0 

78
.6

04
.8

61
 

60
.8

95
.8

27
 

52
.6

77
.8

44
 

7.
52

2.
87

5 
19

9.
70

1.
40

7 
  

1 
T

ạ 
Q

uố
c 

B
ội

 
  

  
77

5 
  

  
77

5 
  

1.
54

2.
59

9 
0 

  
  

1.
54

2.
59

9 
  

2 
Ph

ùn
g 

T
ru

ng
 K

iê
n 

  
  

41
3 

  
  

41
3 

  
82

2.
05

6 
0 

  
  

82
2.

05
6 

  

3 
T

ạ 
V

ăn
 V

ũ 
  

  
1.

06
0 

  
  

1.
06

0 
  

2.
10

9.
87

7 
0 

  
  

2.
10

9.
87

7 
  

4 
N

gu
yễ

n 
Q

ua
ng

 N
gh

i 
  

  
83

7 
  

  
83

7 
  

1.
66

6.
00

7 
0 

  
  

1.
66

6.
00

7 
  

5 
T

ạ 
V

ăn
 S

ản
 

  
  

16
3 

  
  

16
3 

  
32

4.
44

3 
0 

  
  

32
4.

44
3 

  

6 
N

gu
yễ

n 
T

hị
 T

ho
a 

  
  

79
3 

  
  

79
3 

  
1.

57
8.

42
7 

0 
  

  
1.

57
8.

42
7 

  

7 
N

gu
yễ

n 
T

hà
nh

 ð
oà

n 
  

22
2 

51
8 

  
  

74
0 

  
1.

03
1.

05
3 

88
3.

76
0 

  
  

1.
91

4.
81

3 
  

8 
N

gu
yễ

n 
ð

ức
 P

hú
 

  
  

94
0 

  
  

94
0 

  
1.

87
1.

02
3 

0 
  

  
1.

87
1.

02
3 

  

9 
N

gu
yễ

n 
T

hế
 H

ệ 
  

  
93

3 
  

  
93

3 
  

1.
85

7.
09

0 
0 

  
  

1.
85

7.
09

0 
  

10
 

V
ũ 

N
gọ

c 
K

im
 

  
  

48
9 

  
  

48
9 

  
97

3.
33

0 
0 

  
  

97
3.

33
0 

  

11
 

Ph
ùn

g 
T

rọ
ng

 T
hự

c 
  

  
37

1 
  

  
37

1 
  

73
8.

45
7 

0 
  

  
73

8.
45

7 
  

12
 

B
ùi

 ð
ức

 Q
uy

ền
 

  
  

70
3 

  
  

70
3 

  
1.

39
9.

28
6 

0 
  

  
1.

39
9.

28
6 

  

13
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
A

nh
 

  
  

78
5 

  
  

78
5 

  
1.

56
2.

50
3 

0 
  

  
1.

56
2.

50
3 

  

14
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 S
ỹ 

  
  

72
2 

  
  

72
2 

  
1.

43
7.

10
5 

0 
  

  
1.

43
7.

10
5 

  

15
 

V
ũ 

T
rọ

ng
 Q

uy
ết

 
  

  
10

9 
  

  
10

9 
  

21
6.

95
9 

0 
  

  
21

6.
95

9 
  

16
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 K
ết

 
  

  
24

4 
  

  
24

4 
  

48
5.

67
0 

0 
  

  
48

5.
67

0 
  

17
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

hu
 

  
  

1.
03

7 
  

  
1.

03
7 

  
2.

06
4.

09
7 

0 
  

  
2.

06
4.

09
7 

  

18
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

ài
 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
0 

  
  

33
4.

39
6 

  

19
 

Ph
an

 V
ăn

 V
iệ

t 
  

  
22

5 
  

47
1 

69
6 

  
44

7.
85

1 
0 

  
2.

38
4.

43
8 

2.
83

2.
28

9 
  

20
 

B
ùi

 H
ữu

 íc
h 

  
  

1.
25

4 
  

  
1.

25
4 

  
2.

49
6.

02
4 

0 
  

  
2.

49
6.

02
4 

  

21
 

T
ạ 

V
ăn

 N
h 

  
  

37
2 

  
  

37
2 

  
74

0.
44

7 
0 

  
  

74
0.

44
7 

  

22
 

T
ạ 

Q
uố

c 
T

ỉn
h 

  
  

38
2 

  
  

38
2 

  
76

0.
35

2 
0 

  
  

76
0.

35
2 

  



36 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
23

 
Ph

ùn
g 

V
ăn

 T
ân

 
  

  
88

4 
  

  
88

4 
  

1.
75

9.
55

8 
0 

  
  

1.
75

9.
55

8 
  

24
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
  L

ơn
g 

  
  

56
0 

  
  

56
0 

  
1.

11
4.

65
2 

0 
  

  
1.

11
4.

65
2 

  

25
 

V
ũ 

H
ữu

 D
iệ

n 
  

  
35

2 
  

  
35

2 
  

70
0.

63
8 

0 
  

  
70

0.
63

8 
  

26
 

T
rầ

n 
V

ăn
 H

ữu
 

  
  

54
2 

  
  

54
2 

  
1.

07
8.

82
4 

0 
  

  
1.

07
8.

82
4 

  

27
 

Ph
ùn

g 
T

rọ
ng

 T
ài

 
  

  
81

9 
  

  
81

9 
  

1.
63

0.
17

9 
0 

  
  

1.
63

0.
17

9 
  

28
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 P
ho

ng
 

  
  

51
0 

  
  

51
0 

  
1.

01
5.

13
0 

0 
  

  
1.

01
5.

13
0 

  

29
 

ð
in

h 
V

ăn
 T

ho
a 

  
  

35
3 

  
  

35
3 

  
70

2.
62

9 
0 

  
  

70
2.

62
9 

  

30
 

T
ạ 

V
ăn

 T
hu

ỷ 
  

  
16

0 
  

  
16

0 
  

31
8.

47
2 

0 
  

  
31

8.
47

2 
  

31
 

N
gu

yễ
n 

H
ữu

 T
rọ

ng
 

  
  

36
0 

  
  

36
0 

  
71

6.
56

2 
0 

  
  

71
6.

56
2 

  

32
 

T
ạ 

T
hị

 H
iề

n 
  

  
19

2 
  

  
19

2 
  

38
2.

16
6 

0 
  

  
38

2.
16

6 
  

33
 

T
ạ 

H
ữu

 L
àn

h 
  

  
71

3 
  

  
71

3 
  

1.
41

9.
19

1 
0 

  
  

1.
41

9.
19

1 
  

34
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
ð

ôn
g 

  
  

99
1 

  
  

99
1 

  
1.

97
2.

53
6 

0 
  

  
1.

97
2.

53
6 

  

35
 

H
oà

ng
 T

hị
 C

úc
 

  
  

1.
27

7 
  

  
1.

27
7 

  
2.

54
1.

80
5 

0 
  

  
2.

54
1.

80
5 

  

36
 

T
rầ

n 
V

ăn
 T

ìn
h 

  
  

  
  

1.
01

5 
1.

01
5 

  
0 

0 
  

5.
13

8.
43

8 
5.

13
8.

43
8 

  

37
 

T
ạ 

Q
uố

c 
T

hô
ng

 
  

  
20

4 
  

  
20

4 
  

40
6.

05
2 

0 
  

  
40

6.
05

2 
  

38
 

T
ạ 

Q
ua

ng
 H

iệ
u 

  
  

59
5 

  
  

59
5 

  
1.

18
4.

31
8 

0 
  

  
1.

18
4.

31
8 

  

39
 

T
ạ 

T
hị

 T
hứ

c 
  

  
41

2 
  

  
41

2 
  

82
0.

06
5 

0 
  

  
82

0.
06

5 
  

40
 

ð
in

h 
V

ăn
 T

hự
c 

  
  

29
3 

  
  

29
3 

  
58

3.
20

2 
0 

  
  

58
3.

20
2 

  

41
 

ð
in

h 
T

hị
 N

ha
 

  
  

79
3 

  
  

79
3 

  
1.

57
8.

42
7 

0 
  

  
1.

57
8.

42
7 

  

42
 

N
gu

yễ
n 

H
ữu

 Q
uý

 
  

  
93

4 
  

  
93

4 
  

1.
85

9.
08

0 
0 

  
  

1.
85

9.
08

0 
  

43
 

V
ũ 

Q
ua

ng
 H

uấ
n 

  
  

20
4 

  
  

20
4 

  
40

6.
05

2 
0 

  
  

40
6.

05
2 

  

44
 

N
gu

yễ
n 

A
nh

 T
uấ

n 
  

  
66

4 
  

  
66

4 
  

1.
32

1.
65

9 
0 

  
  

1.
32

1.
65

9 
  

45
 

V
ũ 

T
hị

 H
ợp

 
  

  
12

7 
  

  
12

7 
  

25
2.

78
7 

0 
  

  
25

2.
78

7 
  

46
 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hị

nh
 

  
  

98
0 

  
  

98
0 

  
1.

95
0.

64
1 

0 
  

  
1.

95
0.

64
1 

  

47
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
H

ồn
g 

  
  

45
0 

  
  

45
0 

  
89

5.
70

3 
0 

  
  

89
5.

70
3 

  

48
 

V
ũ 

Q
ua

ng
 Q

uy
 

  
  

30
1 

  
  

30
1 

  
59

9.
12

5 
0 

  
  

59
9.

12
5 

  

49
 

T
ạ 

M
in

h 
L

ợi
 

  
  

70
7 

  
  

70
7 

  
1.

40
7.

24
8 

0 
  

  
1.

40
7.

24
8 

  

50
 

T
ạ 

X
uâ

n 
T

h 
  

  
68

0 
  

  
68

0 
  

1.
35

3.
50

6 
0 

  
  

1.
35

3.
50

6 
  

51
 

V
ũ 

N
gọ

c 
Y

ên
 

  
  

24
8 

  
  

24
8 

  
49

3.
63

2 
0 

  
  

49
3.

63
2 

  

52
 

T
ạ 

T
hị

 S
ự 

  
  

31
2 

  
  

31
2 

  
62

1.
02

0 
0 

  
  

62
1.

02
0 

  

53
 

T
ạ 

V
ăn

 K
ín

h 
  

  
36

8 
  

  
36

8 
  

73
2.

48
6 

0 
  

  
73

2.
48

6 
  

54
 

N
gu

yễ
n 

H
ữu

 Q
uy

ền
 

  
  

38
5 

  
  

38
5 

  
76

6.
32

3 
0 

  
  

76
6.

32
3 

  

55
 

N
gu

yễ
n 

X
uâ

n 
T

hị
nh

 
  

  
71

0 
  

  
71

0 
  

1.
41

3.
22

0 
0 

  
  

1.
41

3.
22

0 
  

56
 

T
ạ 

V
ăn

 S
ơn

 
  

  
15

5 
  

  
15

5 
  

30
8.

52
0 

0 
  

  
30

8.
52

0 
  

57
 

Ph
an

 V
ăn

 H
oà

 
  

  
24

7 
  

  
24

7 
  

49
1.

64
1 

0 
  

  
49

1.
64

1 
  

58
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
K

ha
ng

 
  

  
26

9 
  

  
26

9 
  

53
5.

43
1 

0 
  

  
53

5.
43

1 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 37
59

 
N

gu
yễ

n 
N

gọ
c 

L
ý 

  
  

53
7 

  
  

53
7 

  
1.

06
8.

87
2 

0 
  

  
1.

06
8.

87
2 

  

60
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 Q

uy
ền

 
  

  
26

4 
  

  
26

4 
  

52
5.

47
9 

0 
  

  
52

5.
47

9 
  

61
 

T
ạ 

H
ữu

 T
ín

 
  

  
24

0 
  

  
24

0 
  

47
7.

70
8 

0 
  

  
47

7.
70

8 
  

62
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 N
gh

ị 
  

  
12

2 
  

  
12

2 
  

24
2.

83
5 

0 
  

  
24

2.
83

5 
  

63
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 K

hu
yế

n 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

0 
  

  
19

1.
08

3 
  

64
 

T
ạ 

T
hị

 M
ai

 
  

  
75

 
  

  
75

 
  

14
9.

28
4 

0 
  

  
14

9.
28

4 
  

65
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 S
ỹ 

 
  

  
94

1 
  

  
94

1 
  

1.
87

3.
01

3 
0 

  
  

1.
87

3.
01

3 
  

66
 

T
ạ 

V
ăn

 V
ũ 

  
23

9 
  

  
  

23
9 

  
0 

95
1.

43
5 

  
  

95
1.

43
5 

  

67
 

T
ạ 

T
hị

 H
ải

 
  

40
0 

  
  

  
40

0 
  

0 
1.

59
2.

36
0 

  
  

1.
59

2.
36

0 
  

68
 

N
gu

yễ
n 

T
hà

nh
 ð

oà
n 

  
74

6 
  

  
  

74
6 

  
0 

2.
96

9.
75

1 
  

  
2.

96
9.

75
1 

  

69
 

Ph
ùn

g 
T

rọ
ng

 T
hự

c 
  

35
3 

  
  

  
35

3 
  

0 
1.

40
5.

25
8 

  
  

1.
40

5.
25

8 
  

70
 

B
ùi

 ð
ức

 Q
uy

ền
 

  
14

9 
  

  
  

14
9 

  
0 

59
3.

15
4 

  
  

59
3.

15
4 

  

71
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 K
ết

 
  

49
4 

  
  

  
49

4 
  

0 
1.

96
6.

56
5 

  
  

1.
96

6.
56

5 
  

72
 

T
ạ 

T
hị

 C
ứ 

  
84

6 
  

  
  

84
6 

  
0 

3.
36

7.
84

1 
  

  
3.

36
7.

84
1 

  

73
 

Ph
ùn

g 
T

hị
 T

hă
ng

 
  

16
8 

  
  

  
16

8 
  

0 
66

8.
79

1 
  

  
66

8.
79

1 
  

74
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

ài
 

  
18

9 
  

  
  

18
9 

  
0 

75
2.

39
0 

  
  

75
2.

39
0 

  

75
 

Ph
an

 V
ăn

 V
iệ

t 
  

36
2 

  
  

  
36

2 
  

0 
1.

44
1.

08
6 

  
  

1.
44

1.
08

6 
  

76
 

T
ạ 

V
ăn

 N
h 

  
45

6 
  

  
  

45
6 

  
0 

1.
81

5.
29

0 
  

  
1.

81
5.

29
0 

  

77
 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 L

ơn
g 

  
15

0 
  

  
  

15
0 

  
0 

59
7.

13
5 

  
  

59
7.

13
5 

  

78
 

Ph
ùn

g 
T

rọ
ng

 T
ài

 
  

18
8 

  
  

  
18

8 
  

0 
74

8.
40

9 
  

  
74

8.
40

9 
  

79
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 P
ho

ng
 

  
17

0 
  

  
  

17
0 

  
0 

67
6.

75
3 

  
  

67
6.

75
3 

  

80
 

T
ạ 

T
hị

 L
uậ

n 
  

1.
05

6 
  

  
  

1.
05

6 
  

0 
4.

20
3.

83
0 

  
  

4.
20

3.
83

0 
  

81
 

T
ạ 

T
hị

 H
iề

n 
  

36
1 

  
  

  
36

1 
  

0 
1.

43
7.

10
5 

  
  

1.
43

7.
10

5 
  

82
 

T
ạ 

H
ữu

 L
àn

h 
  

13
5 

  
  

  
13

5 
  

0 
53

7.
42

2 
  

  
53

7.
42

2 
  

83
 

T
ạ 

Q
ua

ng
 H

iệ
u 

  
63

2 
  

  
  

63
2 

  
0 

2.
51

5.
92

9 
  

  
2.

51
5.

92
9 

  

84
 

T
ạ 

N
gọ

c 
L

âm
 

  
58

1 
38

4 
  

  
96

5 
  

76
4.

33
3 

2.
31

2.
90

3 
  

  
3.

07
7.

23
6 

  

85
 

V
ũ 

T
hị

 H
ợp

 
  

33
 

  
  

  
33

 
  

0 
13

1.
37

0 
  

  
13

1.
37

0 
  

86
 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hị

nh
 

  
54

7 
  

  
  

54
7 

  
0 

2.
17

7.
55

2 
  

  
2.

17
7.

55
2 

  

87
 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
H

ồn
g 

  
18

8 
  

  
  

18
8 

  
0 

74
8.

40
9 

  
  

74
8.

40
9 

  

88
 

T
ạ 

T
hị

 S
ự 

  
55

7 
  

  
  

55
7 

  
0 

2.
21

7.
36

1 
  

  
2.

21
7.

36
1 

  

89
 

T
ạ 

M
in

h 
H

ải
 

  
1.

29
8 

  
  

  
1.

29
8 

  
0 

5.
16

7.
20

8 
  

  
5.

16
7.

20
8 

  

90
 

ð
in

h 
T

ru
ng

 S
ỹ 

  
75

6 
  

  
  

75
6 

  
0 

3.
00

9.
56

0 
  

  
3.

00
9.

56
0 

  

91
 

T
ạ 

V
ăn

 S
an

g 
  

  
46

1 
  

  
46

1 
  

91
7.

59
7 

0 
  

  
91

7.
59

7 
  

92
 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 B
ản

 
  

15
2 

38
4 

  
  

53
6 

  
76

4.
33

3 
60

5.
09

7 
  

  
1.

36
9.

43
0 

  

93
 

T
ạ 

Q
uố

c 
H

ùn
g 

  
1.

10
2 

  
  

  
1.

10
2 

  
0 

4.
38

6.
95

2 
  

  
4.

38
6.

95
2 

  

94
 

H
oà

ng
 T

hị
 C

úc
 

  
20

0 
  

  
  

20
0 

  
0 

79
6.

18
0 

  
  

79
6.

18
0 

  



38 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
95

 
N

gu
yễ

n 
H

ữu
 T

hă
ng

 
  

16
0 

  
  

  
16

0 
  

0 
63

6.
94

4 
  

  
63

6.
94

4 
  

96
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 s
ỹ 

  
66

3 
  

  
  

66
3 

  
0 

2.
63

9.
33

7 
  

  
2.

63
9.

33
7 

  

97
 

T
ạ 

Q
ua

ng
 H

ải
 

  
1.

74
4 

3.
08

8 
  

  
4.

83
2 

  
6.

14
6.

51
0 

6.
94

2.
69

0 
  

  
13

.0
89

.1
99

 
  

98
 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 S
ỹ 

(A
o 

th
ầu

) 
  

  
  

14
.8

65
 

  
14

.8
65

 
  

0 
0 

52
.6

77
.8

44
 

  
52

.6
77

.8
44

 
  

99
 

T
ạ 

T
hị

 V
in

h 
  

  
54

5 
  

  
54

5 
  

1.
08

4.
79

5 
0 

  
  

1.
08

4.
79

5 
  

10
0 

T
ạ 

T
hị

 H
ơn

g 
  

  
63

0 
  

  
63

0 
  

1.
25

3.
98

4 
0 

  
  

1.
25

3.
98

4 
  

10
1 

V
ũ 

ð
ìn

h 
Ph

ơn
g 

  
  

68
0 

  
  

68
0 

  
1.

35
3.

50
6 

0 
  

  
1.

35
3.

50
6 

  

II
 

T
hô

n 
2 

P
hú

 H
ậu

 
0 

28
.9

08
 

2.
00

5 
0 

30
8 

31
.2

21
 

0 
3.

99
0.

85
2 

11
5.

07
9.

85
7 

0 
1.

55
9.

25
0 

12
0.

62
9.

95
9 

  

10
2 

T
ạ 

V
ăn

 H
àn

h 
  

37
0 

  
  

  
37

0 
  

0 
1.

47
2.

93
3 

  
  

1.
47

2.
93

3 
  

10
3 

T
ạ 

N
gọ

c 
ð

ức
 

  
62

8 
  

  
  

62
8 

  
0 

2.
50

0.
00

5 
  

  
2.

50
0.

00
5 

  

10
4 

T
ạ 

T
hị

 N
g 

  
59

8 
  

  
  

59
8 

  
0 

2.
38

0.
57

8 
  

  
2.

38
0.

57
8 

  

10
5 

T
ạ 

T
hị

 L
iê

n 
  

22
8 

  
  

  
22

8 
  

0 
90

7.
64

5 
  

  
90

7.
64

5 
  

10
6 

T
ạ 

V
ăn

 C
hi

ện
 

  
79

9 
  

  
  

79
9 

  
0 

3.
18

0.
73

9 
  

  
3.

18
0.

73
9 

  

10
7 

T
ạ 

V
ăn

 C
ôn

g 
  

15
6 

  
  

  
15

6 
  

0 
62

1.
02

0 
  

  
62

1.
02

0 
  

10
8 

T
ạ 

V
ăn

 T
ập

 
  

52
8 

  
  

  
52

8 
  

0 
2.

10
1.

91
5 

  
  

2.
10

1.
91

5 
  

10
9 

T
ạ 

T
hị

 S
ửu

 
  

47
0 

  
  

  
47

0 
  

0 
1.

87
1.

02
3 

  
  

1.
87

1.
02

3 
  

11
0 

ð
in

h 
H

ùn
g 

T
hắ

ng
 

  
54

7 
  

  
  

54
7 

  
0 

2.
17

7.
55

2 
  

  
2.

17
7.

55
2 

  

11
1 

V
ũ 

V
ăn

 H
iế

u 
  

19
2 

  
  

  
19

2 
  

0 
76

4.
33

3 
  

  
76

4.
33

3 
  

11
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hụ

c 
  

50
3 

  
  

  
50

3 
  

0 
2.

00
2.

39
3 

  
  

2.
00

2.
39

3 
  

11
3 

T
ạ 

T
hị

 N
gh

ị 
  

16
1 

  
  

  
16

1 
  

0 
64

0.
92

5 
  

  
64

0.
92

5 
  

11
4 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 P
hú

c 
  

16
9 

  
  

  
16

9 
  

0 
67

2.
77

2 
  

  
67

2.
77

2 
  

11
5 

ð
in

h 
H

ữu
 P

hú
c 

  
17

1 
  

  
  

17
1 

  
0 

68
0.

73
4 

  
  

68
0.

73
4 

  

11
6 

V
ũ 

V
ăn

 H
ợi

 
  

28
8 

  
  

  
28

8 
  

0 
1.

14
6.

49
9 

  
  

1.
14

6.
49

9 
  

11
7 

T
ạ 

ð
ức

 T
ằn

g 
  

53
3 

  
  

  
53

3 
  

0 
2.

12
1.

82
0 

  
  

2.
12

1.
82

0 
  

11
8 

T
ạ 

Q
ua

ng
 M

in
h 

  
37

0 
  

  
  

37
0 

  
0 

1.
47

2.
93

3 
  

  
1.

47
2.

93
3 

  

11
9 

C
hu

 B
á 

Q
uâ

n 
  

74
0 

  
  

  
74

0 
  

0 
2.

94
5.

86
6 

  
  

2.
94

5.
86

6 
  

12
0 

V
ũ 

T
hị

 ð
ĩn

h 
  

24
1 

  
  

  
24

1 
  

0 
95

9.
39

7 
  

  
95

9.
39

7 
  

12
1 

T
ạ 

N
gọ

c 
L

âm
 

  
  

  
  

30
8 

30
8 

  
0 

0 
  

1.
55

9.
25

0 
1.

55
9.

25
0 

  

12
2 

T
ạ 

V
ăn

 Â
n 

  
28

8 
  

  
  

28
8 

  
0 

1.
14

6.
49

9 
  

  
1.

14
6.

49
9 

  

12
3 

T
ạ 

T
hị

 T
hớ

c 
  

33
4 

  
  

  
33

4 
  

0 
1.

32
9.

62
1 

  
  

1.
32

9.
62

1 
  

12
4 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ải

 
  

65
9 

  
  

  
65

9 
  

0 
2.

62
3.

41
3 

  
  

2.
62

3.
41

3 
  

12
5 

V
ũ 

V
ăn

 T
hu

ỳ 
  

81
6 

  
  

  
81

6 
  

0 
3.

24
8.

41
4 

  
  

3.
24

8.
41

4 
  

12
6 

T
ạ 

Q
ua

ng
 T

hi
ện

 
  

17
1 

  
  

  
17

1 
  

0 
68

0.
73

4 
  

  
68

0.
73

4 
  

12
7 

C
hu

 B
á 

H
uấ

n 
  

50
 

  
  

  
50

 
  

0 
19

9.
04

5 
  

  
19

9.
04

5 
  

12
8 

V
ũ 

H
ồn

g 
ð

ĩn
h 

  
36

3 
  

  
  

36
3 

  
0 

1.
44

5.
06

7 
  

  
1.

44
5.

06
7 

  

12
9 

T
ạ 

V
ăn

 B
ái

 
  

78
5 

  
  

  
78

5 
  

0 
3.

12
5.

00
7 

  
  

3.
12

5.
00

7 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 39
13

0 
T

ạ 
V

ăn
 V

ĩn
h 

  
38

4 
  

  
  

38
4 

  
0 

1.
52

8.
66

6 
  

  
1.

52
8.

66
6 

  

13
1 

N
gu

yễ
n 

T
rờ

ng
 S

in
h 

  
58

4 
  

  
  

58
4 

  
0 

2.
32

4.
84

6 
  

  
2.

32
4.

84
6 

  

13
2 

T
ạ 

V
ăn

 ð
oà

n 
  

56
6 

  
  

  
56

6 
  

0 
2.

25
3.

18
9 

  
  

2.
25

3.
18

9 
  

13
3 

V
ũ 

T
hị

 N
gh

i 
  

41
2 

  
  

  
41

2 
  

0 
1.

64
0.

13
1 

  
  

1.
64

0.
13

1 
  

13
4 

ð
in

h 
H

ùn
g 

T
há

i 
  

21
2 

  
  

  
21

2 
  

0 
84

3.
95

1 
  

  
84

3.
95

1 
  

13
5 

V
ũ 

T
hị

 N
gà

 
  

72
 

  
  

  
72

 
  

0 
28

6.
62

5 
  

  
28

6.
62

5 
  

13
6 

V
ũ 

T
hị

 L
ợi

 
  

17
4 

  
  

  
17

4 
  

0 
69

2.
67

7 
  

  
69

2.
67

7 
  

13
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
ơi

 
  

34
2 

  
  

  
34

2 
  

0 
1.

36
1.

46
8 

  
  

1.
36

1.
46

8 
  

13
8 

T
ạ 

V
ăn

 H
ợi

 
  

98
 

  
  

  
98

 
  

0 
39

0.
12

8 
  

  
39

0.
12

8 
  

13
9 

T
ạ 

T
hị

 T
ài

 
  

34
8 

  
  

  
34

8 
  

0 
1.

38
5.

35
3 

  
  

1.
38

5.
35

3 
  

14
0 

T
ạ 

V
ăn

 ð
ịn

h 
  

54
 

  
  

  
54

 
  

0 
21

4.
96

9 
  

  
21

4.
96

9 
  

14
1 

T
rầ

n 
V

ăn
 C

ật
 

  
17

7 
  

  
  

17
7 

  
0 

70
4.

61
9 

  
  

70
4.

61
9 

  

14
2 

V
ũ 

T
hị

 T
hă

ng
 

  
21

0 
  

  
  

21
0 

  
0 

83
5.

98
9 

  
  

83
5.

98
9 

  

14
3 

V
ũ 

V
ăn

 H
iệ

t 
  

42
 

  
  

  
42

 
  

0 
16

7.
19

8 
  

  
16

7.
19

8 
  

14
4 

N
gu

yễ
n 

T
am

 S
ôn

g 
  

24
9 

  
  

  
24

9 
  

0 
99

1.
24

4 
  

  
99

1.
24

4 
  

14
5 

V
ũ 

T
hị

 N
hờ

ng
 

  
33

0 
  

  
  

33
0 

  
0 

1.
31

3.
69

7 
  

  
1.

31
3.

69
7 

  

14
6 

ð
in

h 
V

ăn
 L

iệ
u 

  
11

2 
  

  
  

11
2 

  
0 

44
5.

86
1 

  
  

44
5.

86
1 

  

14
7 

T
ạ 

A
nh

 K
ế 

  
29

9 
  

  
  

29
9 

  
0 

1.
19

0.
28

9 
  

  
1.

19
0.

28
9 

  

14
8 

ð
in

h 
V

ăn
 K

ha
m

 
  

16
6 

  
  

  
16

6 
  

0 
66

0.
82

9 
  

  
66

0.
82

9 
  

14
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 Q
uý

 
  

41
9 

  
  

  
41

9 
  

0 
1.

66
7.

99
7 

  
  

1.
66

7.
99

7 
  

15
0 

V
ũ 

V
ăn

 V
iệ

t 
  

21
7 

  
  

  
21

7 
  

0 
86

3.
85

5 
  

  
86

3.
85

5 
  

15
1 

T
ạ 

Q
ua

ng
 T

íc
h 

  
21

8 
  

  
  

21
8 

  
0 

86
7.

83
6 

  
  

86
7.

83
6 

  

15
2 

T
ạ 

V
ăn

 C
hí

nh
 

  
62

7 
  

  
  

62
7 

  
0 

2.
49

6.
02

4 
  

  
2.

49
6.

02
4 

  

15
3 

V
ũ 

V
ăn

 M
ời

 
  

37
2 

  
  

  
37

2 
  

0 
1.

48
0.

89
5 

  
  

1.
48

0.
89

5 
  

15
4 

T
ạ 

V
ăn

 K
ế 

  
36

0 
  

  
  

36
0 

  
0 

1.
43

3.
12

4 
  

  
1.

43
3.

12
4 

  

15
5 

N
gu

yễ
n 

H
ồn

g 
ð

ăn
g 

  
50

3 
  

  
  

50
3 

  
0 

2.
00

2.
39

3 
  

  
2.

00
2.

39
3 

  

15
6 

T
ạ 

V
ăn

 C
ải

 
  

18
4 

  
  

  
18

4 
  

0 
73

2.
48

6 
  

  
73

2.
48

6 
  

15
7 

V
ũ 

H
ồn

g 
ð

iệ
p 

  
28

1 
  

  
  

28
1 

  
0 

1.
11

8.
63

3 
  

  
1.

11
8.

63
3 

  

15
8 

V
ũ 

V
ăn

 P
hú

 
  

34
2 

  
  

  
34

2 
  

0 
1.

36
1.

46
8 

  
  

1.
36

1.
46

8 
  

15
9 

T
ạ 

V
ăn

 T
uấ

n 
  

14
8 

  
  

  
14

8 
  

0 
58

9.
17

3 
  

  
58

9.
17

3 
  

16
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 S
ỹ 

  
86

0 
  

  
  

86
0 

  
0 

3.
42

3.
57

4 
  

  
3.

42
3.

57
4 

  

16
1 

ð
in

h 
V

ăn
 S

ự 
  

79
2 

  
  

  
79

2 
  

0 
3.

15
2.

87
3 

  
  

3.
15

2.
87

3 
  

16
2 

T
ạ 

ð
ức

 Q
uâ

n 
  

34
2 

  
  

  
34

2 
  

0 
1.

36
1.

46
8 

  
  

1.
36

1.
46

8 
  

16
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 D
iệ

n 
  

23
8 

  
  

  
23

8 
  

0 
94

7.
45

4 
  

  
94

7.
45

4 
  

16
4 

V
ơn

g 
D

uy
 T

hà
nh

 
  

1.
15

0 
  

  
  

1.
15

0 
  

0 
4.

57
8.

03
5 

  
  

4.
57

8.
03

5 
  

16
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Q
uỳ

nh
 

  
15

0 
  

  
  

15
0 

  
0 

59
7.

13
5 

  
  

59
7.

13
5 

  



40 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
16

6 
T

ạ 
V

ăn
 ð

iể
n 

  
28

1 
  

  
  

28
1 

  
0 

1.
11

8.
63

3 
  

  
1.

11
8.

63
3 

  

16
7 

V
ũ 

T
hị

 D
iê

n 
  

41
9 

  
  

  
41

9 
  

0 
1.

66
7.

99
7 

  
  

1.
66

7.
99

7 
  

16
8 

T
ạ 

Q
uy

ết
 T

iế
n 

  
26

8 
  

  
  

26
8 

  
0 

1.
06

6.
88

1 
  

  
1.

06
6.

88
1 

  

16
9 

ð
in

h 
T

iế
n 

ð
ức

 
  

34
1 

  
  

  
34

1 
  

0 
1.

35
7.

48
7 

  
  

1.
35

7.
48

7 
  

17
0 

T
ạ 

V
ăn

 T
hi

ền
g 

  
22

4 
  

  
  

22
4 

  
0 

89
1.

72
2 

  
  

89
1.

72
2 

  

17
1 

T
ạ 

V
ăn

 T
hờ

i 
  

41
6 

  
  

  
41

6 
  

0 
1.

65
6.

05
4 

  
  

1.
65

6.
05

4 
  

17
2 

V
ũ 

T
hị

 C
ần

 
  

15
8 

  
  

  
15

8 
  

0 
62

8.
98

2 
  

  
62

8.
98

2 
  

17
3 

T
ạ 

H
ữu

 N
gự

 
  

99
 

  
  

  
99

 
  

0 
39

4.
10

9 
  

  
39

4.
10

9 
  

17
4 

V
ũ 

V
ăn

 H
ùn

g 
  

49
4 

  
  

  
49

4 
  

0 
1.

96
6.

56
5 

  
  

1.
96

6.
56

5 
  

17
5 

T
ạ 

T
hị

 T
ha

nh
 

  
36

8 
  

  
  

36
8 

  
0 

1.
46

4.
97

1 
  

  
1.

46
4.

97
1 

  

17
6 

ð
in

h 
V

ăn
 P

hậ
n 

  
35

2 
  

  
  

35
2 

  
0 

1.
40

1.
27

7 
  

  
1.

40
1.

27
7 

  

17
7 

T
ạ 

X
uâ

n 
T

rờ
ng

 
  

14
4 

  
  

  
14

4 
  

0 
57

3.
25

0 
  

  
57

3.
25

0 
  

17
8 

N
gu

yễ
n 

T
iế

n 
L

ộc
 

  
56

4 
  

  
  

56
4 

  
0 

2.
24

5.
22

8 
  

  
2.

24
5.

22
8 

  

17
9 

V
ũ 

T
hị

 D
ĩn

h 
  

24
1 

  
  

  
24

1 
  

0 
95

9.
39

7 
  

  
95

9.
39

7 
  

18
0 

V
ũ 

ð
ức

 L
on

g 
  

37
8 

  
  

  
37

8 
  

0 
1.

50
4.

78
0 

  
  

1.
50

4.
78

0 
  

18
1 

T
ạ 

N
h 

K
iế

n 
  

  
11

6 
  

  
11

6 
  

23
0.

89
2 

0 
  

  
23

0.
89

2 
  

18
2 

T
ạ 

T
hị

 A
n 

  
  

29
0 

  
  

29
0 

  
57

7.
23

1 
0 

  
  

57
7.

23
1 

  

18
3 

V
ũ 

T
hị

 L
 

  
  

17
6 

  
  

17
6 

  
35

0.
31

9 
0 

  
  

35
0.

31
9 

  

18
4 

T
ạ 

V
ăn

 ð
ạt

 
  

42
3 

  
  

  
42

3 
  

0 
1.

68
3.

92
1 

  
  

1.
68

3.
92

1 
  

18
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Q
uý

 
  

  
28

3 
  

  
28

3 
  

56
3.

29
7 

0 
  

  
56

3.
29

7 
  

18
6 

T
ạ 

T
hị

 K
im

 N
gọ

c 
  

10
2 

  
  

  
10

2 
  

0 
40

6.
05

2 
  

  
40

6.
05

2 
  

18
7 

V
ũ 

H
ồn

g 
H

à 
  

32
4 

  
  

  
32

4 
  

0 
1.

28
9.

81
2 

  
  

1.
28

9.
81

2 
  

18
8 

T
ạ 

T
hị

 N
gh

ị 
  

  
36

0 
  

  
36

0 
  

71
6.

56
2 

0 
  

  
71

6.
56

2 
  

18
9 

T
ạ 

ð
ức

 H
oà

n 
  

  
54

0 
  

  
54

0 
  

1.
07

4.
84

3 
0 

  
  

1.
07

4.
84

3 
  

19
0 

T
ạ 

T
hị

 H
iề

n 
  

  
24

0 
  

  
24

0 
  

47
7.

70
8 

0 
  

  
47

7.
70

8 
  

19
1 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ải

 
  

12
0 

  
  

  
12

0 
  

0 
47

7.
70

8 
  

  
47

7.
70

8 
  

II
I 

T
hô

n 
3 

P
hú

 T
hị

nh
 

0 
51

6 
1.

56
3 

0 
0 

2.
07

9 
0 

3.
11

1.
07

3 
2.

05
4.

14
4 

0 
0 

5.
16

5.
21

8 
  

19
2 

N
gu

yễ
n 

H
ữu

 H
ọp

 
  

  
24

0 
  

  
24

0 
  

47
7.

70
8 

0 
  

  
47

7.
70

8 
  

19
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 D
ũn

g 
  

  
15

1 
  

  
15

1 
  

30
0.

55
8 

0 
  

  
30

0.
55

8 
  

19
4 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 M

in
h 

  
  

19
0 

  
  

19
0 

  
37

8.
18

6 
0 

  
  

37
8.

18
6 

  

19
5 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 H

uy
ền

 
  

  
10

9 
  

  
10

9 
  

21
6.

95
9 

0 
  

  
21

6.
95

9 
  

19
6 

ð
ào

 N
gọ

c 
N

gà
 

  
  

80
 

  
  

80
 

  
15

9.
23

6 
0 

  
  

15
9.

23
6 

  

19
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
ồn

g 
  

  
25

6 
  

  
25

6 
  

50
9.

55
5 

0 
  

  
50

9.
55

5 
  

19
8 

ð
àm

 M
in

h 
Q

ua
ng

 
  

  
53

7 
  

  
53

7 
  

1.
06

8.
87

2 
0 

  
  

1.
06

8.
87

2 
  

19
9 

T
ạ 

T
hị

 T
hà

nh
 

  
19

2 
  

  
  

19
2 

  
0 

76
4.

33
3 

  
  

76
4.

33
3 

  

20
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 Q
uy

ết
 

  
17

0 
  

  
  

17
0 

  
0 

67
6.

75
3 

  
  

67
6.

75
3 

  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 41
20

1 
T

ạ 
T

hị
 T

hu
 

  
15

4 
  

  
  

15
4 

  
0 

61
3.

05
9 

  
  

61
3.

05
9 

  

IV
 

T
hô

n 
 4

 X
óm

 N
ội

 
0 

78
.1

95
 

0 
0 

0 
78

.1
95

 
0 

0 
31

1.
28

6.
47

6 
0 

0 
31

1.
28

6.
47

6 
  

20
2 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Q
uý

 
  

50
8 

  
  

  
50

8 
  

  
2.

02
2.

29
7 

  
  

2.
02

2.
29

7 
  

20
3 

N
gu

yễ
n 

C
ôn

g 
ð

ảo
 

  
20

0 
  

  
  

20
0 

  
  

79
6.

18
0 

  
  

79
6.

18
0 

  

20
4 

T
ạ 

V
ăn

 L
ơn

g 
(L

iê
n)

 
  

34
6 

  
  

  
34

6 
  

  
1.

37
7.

39
1 

  
  

1.
37

7.
39

1 
  

20
5 

V
ũ 

V
ăn

 T
ìn

h 
( 

H
iê

n)
 

  
18

8 
  

  
  

18
8 

  
  

74
8.

40
9 

  
  

74
8.

40
9 

  

20
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

  H
ởn

g 
  

58
9 

  
  

  
58

9 
  

  
2.

34
4.

75
0 

  
  

2.
34

4.
75

0 
  

20
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 C
hú

c 
  

58
1 

  
  

  
58

1 
  

  
2.

31
2.

90
3 

  
  

2.
31

2.
90

3 
  

20
8 

T
ạ 

N
gọ

c 
L

ĩn
h 

  
23

2 
  

  
  

23
2 

  
  

92
3.

56
9 

  
  

92
3.

56
9 

  

20
9 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hă

ng
 

  
58

1 
  

  
  

58
1 

  
  

2.
31

2.
90

3 
  

  
2.

31
2.

90
3 

  

21
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 Q
uý

 
  

41
1 

  
  

  
41

1 
  

  
1.

63
6.

15
0 

  
  

1.
63

6.
15

0 
  

21
1 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
iể

n(
N

gâ
n)

 
  

57
6 

  
  

  
57

6 
  

  
2.

29
2.

99
8 

  
  

2.
29

2.
99

8 
  

21
2 

T
ạ 

T
hị

 H
uỳ

nh
 

  
32

1 
  

  
  

32
1 

  
  

1.
27

7.
86

9 
  

  
1.

27
7.

86
9 

  

21
3 

T
ạ 

ð
ăn

g 
Si

ển
 

  
22

7 
  

  
  

22
7 

  
  

90
3.

66
4 

  
  

90
3.

66
4 

  

21
4 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 Q

ua
ng

 
  

28
8 

  
  

  
28

8 
  

  
1.

14
6.

49
9 

  
  

1.
14

6.
49

9 
  

21
5 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

hả
o 

  
18

2 
  

  
  

18
2 

  
  

72
4.

52
4 

  
  

72
4.

52
4 

  

21
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 ð
ạt

 
  

52
1 

  
  

  
52

1 
  

  
2.

07
4.

04
9 

  
  

2.
07

4.
04

9 
  

21
7 

V
ũ 

T
hị

 T
hị

u 
  

28
6 

  
  

  
28

6 
  

  
1.

13
8.

53
7 

  
  

1.
13

8.
53

7 
  

21
8 

V
ũ 

ð
ìn

h 
T

uấ
n 

  
1.

48
5 

  
  

  
1.

48
5 

  
  

5.
91

1.
63

7 
  

  
5.

91
1.

63
7 

  

21
9 

V
ũ 

V
ăn

 H
ải

 (
T

hâ
n)

 
  

16
8 

  
  

  
16

8 
  

  
66

8.
79

1 
  

  
66

8.
79

1 
  

22
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ín

h 
(ñ

ạt
) 

  
26

6 
  

  
  

26
6 

  
  

1.
05

8.
91

9 
  

  
1.

05
8.

91
9 

  

22
1 

T
ạ 

V
ăn

 L
ơn

g 
(N

gọ
) 

  
91

5 
  

  
  

91
5 

  
  

3.
64

2.
52

4 
  

  
3.

64
2.

52
4 

  

22
2 

T
rị

nh
 X

uâ
n 

M
in

h 
  

14
7 

  
  

  
14

7 
  

  
58

5.
19

2 
  

  
58

5.
19

2 
  

22
3 

T
rị

nh
 V

ăn
 N

gọ
 

  
36

5 
  

  
  

36
5 

  
  

1.
45

3.
02

9 
  

  
1.

45
3.

02
9 

  

22
4 

T
rị

nh
 X

uâ
n 

D
ũn

g 
  

14
6 

  
  

  
14

6 
  

  
58

1.
21

1 
  

  
58

1.
21

1 
  

22
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 B
ản

 (
B

ằn
g)

 
  

20
8 

  
  

  
20

8 
  

  
82

8.
02

7 
  

  
82

8.
02

7 
  

22
6 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 S
ảo

 
  

72
4 

  
  

  
72

4 
  

  
2.

88
2.

17
2 

  
  

2.
88

2.
17

2 
  

22
7 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 T

há
p 

  
11

4 
  

  
  

11
4 

  
  

45
3.

82
3 

  
  

45
3.

82
3 

  

22
8 

V
ũ 

T
hị

 N
gạ

n 
  

15
4 

  
  

  
15

4 
  

  
61

3.
05

9 
  

  
61

3.
05

9 
  

22
9 

T
ạ 

V
ăn

 K
ho

a 
(T

iế
n)

 
  

49
3 

  
  

  
49

3 
  

  
1.

96
2.

58
4 

  
  

1.
96

2.
58

4 
  

23
0 

N
gu

yễ
n 

ð
ìn

h 
K

hu
ê 

  
1.

11
9 

  
  

  
1.

11
9 

  
  

4.
45

4.
62

7 
  

  
4.

45
4.

62
7 

  

23
1 

N
gu

yễ
n 

T
hắ

ng
 L

ộc
 

  
30

9 
  

  
  

30
9 

  
  

1.
23

0.
09

8 
  

  
1.

23
0.

09
8 

  

23
2 

Ph
ùn

g 
T

hị
 D

oa
nh

 
  

19
7 

  
  

  
19

7 
  

  
78

4.
23

7 
  

  
78

4.
23

7 
  

23
3 

T
ạ 

V
ăn

 T
hi

ện
 (

T
hị

nh
) 

  
16

4 
  

  
  

16
4 

  
  

65
2.

86
8 

  
  

65
2.

86
8 

  

23
4 

T
ạ 

T
hị

 X
uâ

n 
  

39
6 

  
  

  
39

6 
  

  
1.

57
6.

43
6 

  
  

1.
57

6.
43

6 
  

23
5 

T
ạ 

T
hị

 ð
án

g 
  

25
2 

  
  

  
25

2 
  

  
1.

00
3.

18
7 

  
  

1.
00

3.
18

7 
  



42 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
23

6 
ð

ào
 M

in
h 

K
ho

a 
(N

gh
ị)

 
  

1.
06

1 
  

  
  

1.
06

1 
  

  
4.

22
3.

73
5 

  
  

4.
22

3.
73

5 
  

23
7 

T
ạ 

T
hị

 L
ập

 (
 Ư

a)
 

  
64

2 
  

  
  

64
2 

  
  

2.
55

5.
73

8 
  

  
2.

55
5.

73
8 

  

23
8 

T
ạ 

V
ăn

 S
an

g 
  

44
4 

  
  

  
44

4 
  

  
1.

76
7.

52
0 

  
  

1.
76

7.
52

0 
  

23
9 

N
gu

yễ
n 

ð
ức

 H
uy

ền
 

  
28

3 
  

  
  

28
3 

  
  

1.
12

6.
59

5 
  

  
1.

12
6.

59
5 

  

24
0 

V
ũ 

M
ạn

h 
C

ờn
g 

  
87

 
  

  
  

87
 

  
  

34
6.

33
8 

  
  

34
6.

33
8 

  

24
1 

V
ũ 

V
ăn

 H
oa

n 
  

30
5 

  
  

  
30

5 
  

  
1.

21
4.

17
5 

  
  

1.
21

4.
17

5 
  

24
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
oá

n 
  

30
9 

  
  

  
30

9 
  

  
1.

23
0.

09
8 

  
  

1.
23

0.
09

8 
  

24
3 

V
ũ 

V
ăn

 H
ồn

g 
  

29
2 

  
  

  
29

2 
  

  
1.

16
2.

42
3 

  
  

1.
16

2.
42

3 
  

24
4 

V
ũ 

Q
ua

ng
 H

ậu
 

  
28

3 
  

  
  

28
3 

  
  

1.
12

6.
59

5 
  

  
1.

12
6.

59
5 

  

24
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
ọc

 
  

51
9 

  
  

  
51

9 
  

  
2.

06
6.

08
7 

  
  

2.
06

6.
08

7 
  

24
6 

V
ũ 

Q
ua

ng
 D

ũn
g 

  
71

7 
  

  
  

71
7 

  
  

2.
85

4.
30

5 
  

  
2.

85
4.

30
5 

  

24
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
uy

ến
 

  
48

2 
  

  
  

48
2 

  
  

1.
91

8.
79

4 
  

  
1.

91
8.

79
4 

  

24
8 

ð
ào

 T
hị

 H
òa

 
  

57
4 

  
  

  
57

4 
  

  
2.

28
5.

03
7 

  
  

2.
28

5.
03

7 
  

24
9 

ð
ào

 N
gọ

c 
T

hu
yế

t 
  

56
2 

  
  

  
56

2 
  

  
2.

23
7.

26
6 

  
  

2.
23

7.
26

6 
  

25
0 

T
ạ 

V
ăn

 H
ậu

 
  

2.
00

3 
  

  
  

2.
00

3 
  

  
7.

97
3.

74
3 

  
  

7.
97

3.
74

3 
  

25
1 

T
ạ 

Q
ua

ng
 K

hả
i (

T
hà

nh
) 

  
78

4 
  

  
  

78
4 

  
  

3.
12

1.
02

6 
  

  
3.

12
1.

02
6 

  

25
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
ừ 

  
38

2 
  

  
  

38
2 

  
  

1.
52

0.
70

4 
  

  
1.

52
0.

70
4 

  

25
3 

T
ạ 

T
hị

 B
íc

h 
  

15
2 

  
  

  
15

2 
  

  
60

5.
09

7 
  

  
60

5.
09

7 
  

25
4 

N
gu

yễ
n 

X
uâ

n 
C

ờn
g 

  
15

0 
  

  
  

15
0 

  
  

59
7.

13
5 

  
  

59
7.

13
5 

  

25
5 

T
ạ 

V
ăn

 H
ùn

g 
  

16
5 

  
  

  
16

5 
  

  
65

6.
84

9 
  

  
65

6.
84

9 
  

25
6 

N
gu

yễ
n 

A
nh

 T
uấ

n 
 

  
20

8 
  

  
  

20
8 

  
  

82
8.

02
7 

  
  

82
8.

02
7 

  

25
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
ần

 
  

11
2 

  
  

  
11

2 
  

  
44

5.
86

1 
  

  
44

5.
86

1 
  

25
8 

ð
ầo

 X
uâ

n 
C

hì
nh

 
  

14
8 

  
  

  
14

8 
  

  
58

9.
17

3 
  

  
58

9.
17

3 
  

25
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hờ

ng
 

  
50

0 
  

  
  

50
0 

  
  

1.
99

0.
45

0 
  

  
1.

99
0.

45
0 

  

26
0 

T
ạ 

Ph
ú 

V
in

h 
  

60
 

  
  

  
60

 
  

  
23

8.
85

4 
  

  
23

8.
85

4 
  

26
1 

T
ạ 

T
hị

 N
ga

 
  

15
1 

  
  

  
15

1 
  

  
60

1.
11

6 
  

  
60

1.
11

6 
  

26
2 

V
ũ 

V
ăn

 B
a 

  
17

5 
  

  
  

17
5 

  
  

69
6.

65
8 

  
  

69
6.

65
8 

  

26
3 

V
ũ 

H
oà

i T
ha

nh
 

  
18

9 
  

  
  

18
9 

  
  

75
2.

39
0 

  
  

75
2.

39
0 

  

26
4 

T
ạ 

V
ăn

 T
hu

yế
t 

  
33

7 
  

  
  

33
7 

  
  

1.
34

1.
56

3 
  

  
1.

34
1.

56
3 

  

26
5 

T
ạ 

V
ăn

 Q
uâ

n 
  

55
4 

  
  

  
55

4 
  

  
2.

20
5.

41
9 

  
  

2.
20

5.
41

9 
  

26
6 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
iề

n 
(h

ải
) 

  
26

4 
  

  
  

26
4 

  
  

1.
05

0.
95

8 
  

  
1.

05
0.

95
8 

  

26
7 

T
ạ 

V
ăn

 H
ồn

g 
(N

gâ
n)

 
  

21
5 

  
  

  
21

5 
  

  
85

5.
89

4 
  

  
85

5.
89

4 
  

26
8 

Ph
ùn

g 
ð

ìn
h 

H
ạn

h 
  

39
7 

  
  

  
39

7 
  

  
1.

58
0.

41
7 

  
  

1.
58

0.
41

7 
  

26
9 

Ph
ùn

g 
Ph

ơn
g 

H
oa

n 
  

11
0 

  
  

  
11

0 
  

  
43

7.
89

9 
  

  
43

7.
89

9 
  

27
0 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 P

hú
c 

  
21

0 
  

  
  

21
0 

  
  

83
5.

98
9 

  
  

83
5.

98
9 

  

27
1 

T
ạ 

V
ăn

 T
ìn

h 
(L

iê
n)

 
  

29
3 

  
  

  
29

3 
  

  
1.

16
6.

40
4 

  
  

1.
16

6.
40

4 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 43
27

2 
T

ạ 
M

in
h 

T
hắ

ng
 

  
10

7 
  

  
  

10
7 

  
  

42
5.

95
6 

  
  

42
5.

95
6 

  

27
3 

ð
ào

 X
uâ

n 
N

in
h 

  
40

0 
  

  
  

40
0 

  
  

1.
59

2.
36

0 
  

  
1.

59
2.

36
0 

  

27
4 

V
ũ 

Q
ua

ng
 ð

ức
 

  
84

1 
  

  
  

84
1 

  
  

3.
34

7.
93

7 
  

  
3.

34
7.

93
7 

  

27
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 S
in

h 
  

12
5 

  
  

  
12

5 
  

  
49

7.
61

3 
  

  
49

7.
61

3 
  

27
6 

ð
ào

 ð
ức

 T
uâ

n 
  

75
8 

  
  

  
75

8 
  

  
3.

01
7.

52
2 

  
  

3.
01

7.
52

2 
  

27
7 

T
ạ 

Ph
úc

 K
ha

ng
 

  
48

0 
  

  
  

48
0 

  
  

1.
91

0.
83

2 
  

  
1.

91
0.

83
2 

  

27
8 

T
ạ 

V
ăn

 T
ân

 (
T

hi
ều

) 
  

22
6 

  
  

  
22

6 
  

  
89

9.
68

3 
  

  
89

9.
68

3 
  

27
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 Q
uý

 
  

1.
99

9 
  

  
  

1.
99

9 
  

  
7.

95
7.

81
9 

  
  

7.
95

7.
81

9 
  

28
0 

K
im

 T
hị

 N
gọ

c 
B

íc
h 

SX
 

  
2.

32
1 

  
  

  
2.

32
1 

  
  

9.
23

9.
66

9 
  

  
9.

23
9.

66
9 

  

28
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Q
uý

 (
ð

ôi
) 

  
28

6 
  

  
  

28
6 

  
  

1.
13

8.
53

7 
  

  
1.

13
8.

53
7 

  

28
2 

V
ũ 

Q
ua

ng
 D

ũn
g 

  
72

 
  

  
  

72
 

  
  

28
6.

62
5 

  
  

28
6.

62
5 

  

28
3 

V
ũ 

Q
ua

ng
 N

hâ
m

 
  

16
7 

  
  

  
16

7 
  

  
66

4.
81

0 
  

  
66

4.
81

0 
  

28
4 

T
ạ 

M
in

h 
T

hắ
ng

 
  

21
5 

  
  

  
21

5 
  

  
85

5.
89

4 
  

  
85

5.
89

4 
  

28
5 

V
ũ 

Q
uố

c 
H

oà
n 

  
14

5 
  

  
  

14
5 

  
  

57
7.

23
1 

  
  

57
7.

23
1 

  

28
6 

ð
ào

 X
uâ

n 
N

in
h 

  
15

3 
  

  
  

15
3 

  
  

60
9.

07
8 

  
  

60
9.

07
8 

  

28
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ha

nh
 

  
22

0 
  

  
  

22
0 

  
  

87
5.

79
8 

  
  

87
5.

79
8 

  

28
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 M
ỹ 

  
21

6 
  

  
  

21
6 

  
  

85
9.

87
4 

  
  

85
9.

87
4 

  

28
9 

T
ạ 

V
ăn

 M
iễ

n 
  

96
 

  
  

  
96

 
  

  
38

2.
16

6 
  

  
38

2.
16

6 
  

29
0 

V
ũ 

Q
ua

ng
 A

nh
 

  
40

6 
  

  
  

40
6 

  
  

1.
61

6.
24

5 
  

  
1.

61
6.

24
5 

  

29
1 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 Q

ua
ng

 (
hi

ền
) 

  
28

0 
  

  
  

28
0 

  
  

1.
11

4.
65

2 
  

  
1.

11
4.

65
2 

  

29
2 

T
ạ 

V
ăn

 D
uy

 
  

13
8 

  
  

  
13

8 
  

  
54

9.
36

4 
  

  
54

9.
36

4 
  

29
3 

T
ạ 

T
hị

 M
in

h 
(C

hí
nh

) 
  

17
4 

  
  

  
17

4 
  

  
69

2.
67

7 
  

  
69

2.
67

7 
  

29
4 

N
gu

yễ
n 

X
uâ

n 
V

ĩn
h 

  
43

7 
  

  
  

43
7 

  
  

1.
73

9.
65

3 
  

  
1.

73
9.

65
3 

  

29
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 B
ín

h 
  

44
0 

  
  

  
44

0 
  

  
1.

75
1.

59
6 

  
  

1.
75

1.
59

6 
  

29
6 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hu

 
  

37
9 

  
  

  
37

9 
  

  
1.

50
8.

76
1 

  
  

1.
50

8.
76

1 
  

29
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 Q
ua

ng
 

  
41

1 
  

  
  

41
1 

  
  

1.
63

6.
15

0 
  

  
1.

63
6.

15
0 

  

29
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
oa

 
  

48
6 

  
  

  
48

6 
  

  
1.

93
4.

71
7 

  
  

1.
93

4.
71

7 
  

29
9 

T
ạ 

ð
ức

 M
in

h 
  

39
1 

  
  

  
39

1 
  

  
1.

55
6.

53
2 

  
  

1.
55

6.
53

2 
  

30
0 

ð
ào

 N
gọ

c 
B

iê
n 

  
12

0 
  

  
  

12
0 

  
  

47
7.

70
8 

  
  

47
7.

70
8 

  

30
1 

V
ũ 

bá
 Q

uy
ết

 
  

14
8 

  
  

  
14

8 
  

  
58

9.
17

3 
  

  
58

9.
17

3 
  

30
2 

T
ạ 

V
ăn

 T
 (

M
ạn

h)
 

  
16

8 
  

  
  

16
8 

  
  

66
8.

79
1 

  
  

66
8.

79
1 

  

30
3 

T
ạ 

T
hị

 C
hì

nh
 (

ð
oà

n)
 

  
23

7 
  

  
  

23
7 

  
  

94
3.

47
3 

  
  

94
3.

47
3 

  

30
4 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
oa

n 
  

24
0 

  
  

  
24

0 
  

  
95

5.
41

6 
  

  
95

5.
41

6 
  

30
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hả

n 
  

39
4 

  
  

  
39

4 
  

  
1.

56
8.

47
5 

  
  

1.
56

8.
47

5 
  

30
6 

V
ũ 

Q
ua

ng
 H

ồn
g 

  
94

2 
  

  
  

94
2 

  
  

3.
75

0.
00

8 
  

  
3.

75
0.

00
8 

  

30
7 

N
gu

yễ
n 

ð
ìn

h 
T

hả
o 

(V
) 

  
41

7 
  

  
  

41
7 

  
  

1.
66

0.
03

5 
  

  
1.

66
0.

03
5 

  



44 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
30

8 
T

ạ 
V

ăn
 R

ộn
g 

(N
gọ

) 
  

61
2 

  
  

  
61

2 
  

  
2.

43
6.

31
1 

  
  

2.
43

6.
31

1 
  

30
9 

ð
ào

 V
ơn

g 
H

ùn
g 

  
22

0 
  

  
  

22
0 

  
  

87
5.

79
8 

  
  

87
5.

79
8 

  

31
0 

T
ạ 

V
ăn

 T
hi

ện
 (

V
in

h)
 

  
21

6 
  

  
  

21
6 

  
  

85
9.

87
4 

  
  

85
9.

87
4 

  

31
1 

V
ũ 

Q
ua

ng
 M

ạn
h 

  
86

 
  

  
  

86
 

  
  

34
2.

35
7 

  
  

34
2.

35
7 

  

31
2 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 ð
ài

 
  

91
4 

  
  

  
91

4 
  

  
3.

63
8.

54
3 

  
  

3.
63

8.
54

3 
  

31
3 

V
ũ 

Q
ua

ng
 V

ợn
g 

  
88

 
  

  
  

88
 

  
  

35
0.

31
9 

  
  

35
0.

31
9 

  

31
4 

T
ạ 

V
ăn

 L
ơn

g 
(N

gọ
) 

  
62

 
  

  
  

62
 

  
  

24
6.

81
6 

  
  

24
6.

81
6 

  

31
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 N
gu

yệ
n 

  
64

4 
  

  
  

64
4 

  
  

2.
56

3.
70

0 
  

  
2.

56
3.

70
0 

  

31
6 

V
ũ 

T
hị

 H
oạ

t 
  

29
0 

  
  

  
29

0 
  

  
1.

15
4.

46
1 

  
  

1.
15

4.
46

1 
  

31
7 

ð
ào

 T
hị

 T
ân

 
  

37
2 

  
  

  
37

2 
  

  
1.

48
0.

89
5 

  
  

1.
48

0.
89

5 
  

31
8 

V
ũ 

Q
ua

ng
 ð

ức
 

  
31

5 
  

  
  

31
5 

  
  

1.
25

3.
98

4 
  

  
1.

25
3.

98
4 

  

31
9 

T
ạ 

V
ăn

 T
ám

 
  

51
7 

  
  

  
51

7 
  

  
2.

05
8.

12
5 

  
  

2.
05

8.
12

5 
  

32
0 

ð
ào

 M
in

h 
Ph

ơn
g 

  
52

1 
  

  
  

52
1 

  
  

2.
07

4.
04

9 
  

  
2.

07
4.

04
9 

  

32
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 V
in

h 
  

32
7 

  
  

  
32

7 
  

  
1.

30
1.

75
4 

  
  

1.
30

1.
75

4 
  

32
2 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 M
ậu

 
  

24
8 

  
  

  
24

8 
  

  
98

7.
26

3 
  

  
98

7.
26

3 
  

32
3 

V
ũ 

Q
uố

c 
K

ha
nh

 
  

27
5 

  
  

  
27

5 
  

  
1.

09
4.

74
8 

  
  

1.
09

4.
74

8 
  

32
4 

T
ạ 

N
h 

K
ho

a 
  

95
7 

  
  

  
95

7 
  

  
3.

80
9.

72
1 

  
  

3.
80

9.
72

1 
  

32
5 

V
ũ 

ð
ìn

h 
T

iế
n 

  
32

6 
  

  
  

32
6 

  
  

1.
29

7.
77

3 
  

  
1.

29
7.

77
3 

  

32
6 

V
ũ 

H
oà

ng
 A

nh
 (

N
ăm

) 
  

68
5 

  
  

  
68

5 
  

  
2.

72
6.

91
7 

  
  

2.
72

6.
91

7 
  

32
7 

T
ạ 

Q
ua

ng
 C

hi
ến

 
  

43
3 

  
  

  
43

3 
  

  
1.

72
3.

73
0 

  
  

1.
72

3.
73

0 
  

32
8 

T
rầ

n 
V

ăn
 H

ạc
 

  
23

4 
  

  
  

23
4 

  
  

93
1.

53
1 

  
  

93
1.

53
1 

  

32
9 

ð
ào

 X
uâ

n 
T

hi
ều

 
  

46
2 

  
  

  
46

2 
  

  
1.

83
9.

17
6 

  
  

1.
83

9.
17

6 
  

33
0 

T
ạ 

T
hị

 C
hi

 
  

1.
62

2 
  

  
  

1.
62

2 
  

  
6.

45
7.

02
0 

  
  

6.
45

7.
02

0 
  

33
1 

T
rầ

n 
V

ăn
 T

hắ
ng

 (
B

âỷ
) 

  
25

1 
  

  
  

25
1 

  
  

99
9.

20
6 

  
  

99
9.

20
6 

  

33
2 

V
ũ 

T
hị

 N
gụ

 
  

92
9 

  
  

  
92

9 
  

  
3.

69
8.

25
6 

  
  

3.
69

8.
25

6 
  

33
3 

ð
ào

 D
uy

 T
iê

n 
  

33
6 

  
  

  
33

6 
  

  
1.

33
7.

58
2 

  
  

1.
33

7.
58

2 
  

33
4 

V
ũ 

Q
ua

ng
 N

hâ
m

 
  

13
7 

  
  

  
13

7 
  

  
54

5.
38

3 
  

  
54

5.
38

3 
  

33
5 

N
gu

yễ
n 

N
gọ

c 
T

ha
nh

 
  

39
3 

  
  

  
39

3 
  

  
1.

56
4.

49
4 

  
  

1.
56

4.
49

4 
  

33
6 

T
ạ 

T
hị

 N
hâ

m
 

  
43

9 
  

  
  

43
9 

  
  

1.
74

7.
61

5 
  

  
1.

74
7.

61
5 

  

33
7 

N
gu

yễ
n 

ð
ức

 M
in

h 
  

21
1 

  
  

  
21

1 
  

  
83

9.
97

0 
  

  
83

9.
97

0 
  

33
8 

Ph
an

 T
hị

 N
hu

ng
 

  
10

0 
  

  
  

10
0 

  
  

39
8.

09
0 

  
  

39
8.

09
0 

  

33
9 

V
ũ 

Q
uố

c 
H

oà
n 

  
78

 
  

  
  

78
 

  
  

31
0.

51
0 

  
  

31
0.

51
0 

  

34
0 

ð
ào

 V
ăn

 N
gọ

c 
  

19
3 

  
  

  
19

3 
  

  
76

8.
31

4 
  

  
76

8.
31

4 
  

34
1 

ð
ỗ 

V
ăn

 ð
ức

 
  

19
2 

  
  

  
19

2 
  

  
76

4.
33

3 
  

  
76

4.
33

3 
  

34
2 

Ph
ùn

g 
T

hị
 H

ồn
g 

  
55

8 
  

  
  

55
8 

  
  

2.
22

1.
34

2 
  

  
2.

22
1.

34
2 

  

34
3 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

y 
  

72
8 

  
  

  
72

8 
  

  
2.

89
8.

09
5 

  
  

2.
89

8.
09

5 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 45
34

4 
T

ạ 
V

ăn
 T

ha
nh

 
  

54
3 

  
  

  
54

3 
  

  
2.

16
1.

62
9 

  
  

2.
16

1.
62

9 
  

34
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ữu

 
  

22
1 

  
  

  
22

1 
  

  
87

9.
77

9 
  

  
87

9.
77

9 
  

34
6 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
an

 
  

20
0 

  
  

  
20

0 
  

  
79

6.
18

0 
  

  
79

6.
18

0 
  

34
7 

N
gu

yễ
n 

Q
uố

c 
M

in
h 

  
34

3 
  

  
  

34
3 

  
  

1.
36

5.
44

9 
  

  
1.

36
5.

44
9 

  

34
8 

V
ũ 

T
hị

 H
oa

 
  

49
8 

  
  

  
49

8 
  

  
1.

98
2.

48
8 

  
  

1.
98

2.
48

8 
  

34
9 

N
gu

yễ
n 

H
ữu

 C
ầu

 
  

20
8 

  
  

  
20

8 
  

  
82

8.
02

7 
  

  
82

8.
02

7 
  

35
0 

N
gu

yễ
n 

C
hí

 T
hự

c 
  

62
1 

  
  

  
62

1 
  

  
2.

47
2.

13
9 

  
  

2.
47

2.
13

9 
  

35
1 

V
ũ 

Q
ua

ng
 H

ữu
 

  
60

5 
  

  
  

60
5 

  
  

2.
40

8.
44

5 
  

  
2.

40
8.

44
5 

  

35
2 

T
ạ 

ð
ìn

h 
Sù

ng
 

  
21

3 
  

  
  

21
3 

  
  

84
7.

93
2 

  
  

84
7.

93
2 

  

35
3 

V
ũ 

T
hị

 L
ơn

g 
  

60
7 

  
  

  
60

7 
  

  
2.

41
6.

40
6 

  
  

2.
41

6.
40

6 
  

35
4 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 C
hi

nh
 

  
51

4 
  

  
  

51
4 

  
  

2.
04

6.
18

3 
  

  
2.

04
6.

18
3 

  

35
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Â
n 

  
51

1 
  

  
  

51
1 

  
  

2.
03

4.
24

0 
  

  
2.

03
4.

24
0 

  

35
6 

ð
ào

 T
hị

 ð
ờn

g 
  

36
4 

  
  

  
36

4 
  

  
1.

44
9.

04
8 

  
  

1.
44

9.
04

8 
  

35
7 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 ð

ạo
 

  
31

0 
  

  
  

31
0 

  
  

1.
23

4.
07

9 
  

  
1.

23
4.

07
9 

  

35
8 

T
ri

ệu
 T

hị
 T

âm
 

  
48

7 
  

  
  

48
7 

  
  

1.
93

8.
69

8 
  

  
1.

93
8.

69
8 

  

35
9 

V
ũ 

T
hị

 N
gâ

n 
  

15
2 

  
  

  
15

2 
  

  
60

5.
09

7 
  

  
60

5.
09

7 
  

36
0 

T
ạ 

V
ăn

 N
gu

yê
n 

  
13

0 
  

  
  

13
0 

  
  

51
7.

51
7 

  
  

51
7.

51
7 

  

36
1 

T
rị

nh
 X

uâ
n 

H
ùn

g 
  

12
0 

  
  

  
12

0 
  

  
47

7.
70

8 
  

  
47

7.
70

8 
  

36
2 

T
ạ 

V
ăn

 N
ăn

g 
  

50
6 

  
  

  
50

6 
  

  
2.

01
4.

33
5 

  
  

2.
01

4.
33

5 
  

36
3 

ð
ào

 N
gọ

c 
B

iê
n 

  
61

3 
  

  
  

61
3 

  
  

2.
44

0.
29

2 
  

  
2.

44
0.

29
2 

  

36
4 

ð
ào

 ð
ức

 C
hi

ến
 

  
1.

22
2 

  
  

  
1.

22
2 

  
  

4.
86

4.
66

0 
  

  
4.

86
4.

66
0 

  

36
5 

T
ạ 

T
hị

 ð
iể

m
 

  
50

3 
  

  
  

50
3 

  
  

2.
00

2.
39

3 
  

  
2.

00
2.

39
3 

  

36
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
y 

  
46

0 
  

  
  

46
0 

  
  

1.
83

1.
21

4 
  

  
1.

83
1.

21
4 

  

36
7 

T
ạ 

T
hị

 H
ào

 
  

21
8 

  
  

  
21

8 
  

  
86

7.
83

6 
  

  
86

7.
83

6 
  

36
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ìn

h 
  

49
1 

  
  

  
49

1 
  

  
1.

95
4.

62
2 

  
  

1.
95

4.
62

2 
  

36
9 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ịn

h 
  

32
0 

  
  

  
32

0 
  

  
1.

27
3.

88
8 

  
  

1.
27

3.
88

8 
  

37
0 

ð
ào

 Q
ua

ng
 C

hi
ểu

 
  

33
3 

  
  

  
33

3 
  

  
1.

32
5.

64
0 

  
  

1.
32

5.
64

0 
  

37
1 

T
ạ 

V
ăn

 T
h 

  
72

 
  

  
  

72
 

  
  

28
6.

62
5 

  
  

28
6.

62
5 

  

37
2 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hụ

 
  

28
0 

  
  

  
28

0 
  

  
1.

11
4.

65
2 

  
  

1.
11

4.
65

2 
  

37
3 

T
ạ 

T
hị

 M
ai

 D
un

g 
  

23
8 

  
  

  
23

8 
  

  
94

7.
45

4 
  

  
94

7.
45

4 
  

37
4 

T
ạ 

V
ăn

 Q
ua

ng
 

  
41

6 
  

  
  

41
6 

  
  

1.
65

6.
05

4 
  

  
1.

65
6.

05
4 

  

37
5 

V
ũ 

V
ăn

 H
oa

n 
  

21
0 

  
  

  
21

0 
  

  
83

5.
98

9 
  

  
83

5.
98

9 
  

37
6 

ð
ào

 T
rọ

ng
 X

uâ
n 

  
56

 
  

  
  

56
 

  
  

22
2.

93
0 

  
  

22
2.

93
0 

  

37
7 

V
ũ 

N
gọ

c 
L

âm
 

  
73

4 
  

  
  

73
4 

  
  

2.
92

1.
98

1 
  

  
2.

92
1.

98
1 

  

37
8 

N
gu

yễ
n 

Ph
úc

 L
âm

 
  

20
5 

  
  

  
20

5 
  

  
81

6.
08

5 
  

  
81

6.
08

5 
  

37
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 X
uâ

n 
  

10
1 

  
  

  
10

1 
  

  
40

2.
07

1 
  

  
40

2.
07

1 
  



46 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
38

0 
T

ạ 
Q

uố
c 

T
hờ

ng
 

  
31

5 
  

  
  

31
5 

  
  

1.
25

3.
98

4 
  

  
1.

25
3.

98
4 

  

38
1 

T
ạ 

ð
ức

 H
ân

 
  

24
5 

  
  

  
24

5 
  

  
97

5.
32

1 
  

  
97

5.
32

1 
  

38
2 

L
ê 

T
hị

 L
ơn

g 
  

1.
44

9 
  

  
  

1.
44

9 
  

  
5.

76
8.

32
4 

  
  

5.
76

8.
32

4 
  

38
3 

V
ũ 

V
ăn

 N
gọ

c 
  

25
3 

  
  

  
25

3 
  

  
1.

00
7.

16
8 

  
  

1.
00

7.
16

8 
  

38
4 

L
ê 

T
hị

 a
 

  
16

3 
  

  
  

16
3 

  
  

64
8.

88
7 

  
  

64
8.

88
7 

  

38
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 N
in

h 
  

87
 

  
  

  
87

 
  

  
34

6.
33

8 
  

  
34

6.
33

8 
  

38
6 

Ph
ùn

g 
T

hị
 T

ạc
 

  
38

8 
  

  
  

38
8 

  
  

1.
54

4.
58

9 
  

  
1.

54
4.

58
9 

  

38
7 

V
ũ 

H
ải

 V
ân

 
  

21
8 

  
  

  
21

8 
  

  
86

7.
83

6 
  

  
86

7.
83

6 
  

38
8 

V
ũ 

T
hị

 T
hu

yế
t 

  
10

0 
  

  
  

10
0 

  
  

39
8.

09
0 

  
  

39
8.

09
0 

  

38
9 

ð
ào

 V
ăn

 T
oà

n 
  

54
8 

  
  

  
54

8 
  

  
2.

18
1.

53
3 

  
  

2.
18

1.
53

3 
  

39
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ỷ 

  
58

6 
  

  
  

58
6 

  
  

2.
33

2.
80

7 
  

  
2.

33
2.

80
7 

  

39
1 

N
gu

yễ
n 

T
ha

nh
 N

gh
ị 

  
41

0 
  

  
  

41
0 

  
  

1.
63

2.
16

9 
  

  
1.

63
2.

16
9 

  

39
2 

T
rị

nh
 X

uâ
n 

L
ơn

g 
  

18
3 

  
  

  
18

3 
  

  
72

8.
50

5 
  

  
72

8.
50

5 
  

39
3 

V
ũ 

V
ăn

 B
ốn

 
  

78
6 

  
  

  
78

6 
  

  
3.

12
8.

98
7 

  
  

3.
12

8.
98

7 
  

39
4 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
ha

nh
 

  
39

5 
  

  
  

39
5 

  
  

1.
57

2.
45

6 
  

  
1.

57
2.

45
6 

  

39
5 

V
ũ 

T
hị

 Á
i 

  
18

1 
  

  
  

18
1 

  
  

72
0.

54
3 

  
  

72
0.

54
3 

  

39
6 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

hắ
ng

 
  

58
 

  
  

  
58

 
  

  
23

0.
89

2 
  

  
23

0.
89

2 
  

39
7 

T
ạ 

ð
ức

 H
oà

n 
  

19
4 

  
  

  
19

4 
  

  
77

2.
29

5 
  

  
77

2.
29

5 
  

39
8 

T
ạ 

V
ăn

 T
ha

nh
 (

 V
iê

n)
 

  
22

7 
  

  
  

22
7 

  
  

90
3.

66
4 

  
  

90
3.

66
4 

  

V
 

 ð
ội

 8
 T

hô
n 

cẩ
m

 ñ
ội

 
7.

36
4 

4.
96

4 
0 

0 
0 

12
.3

28
 

14
.6

57
.6

74
 

0 
19

.7
61

.1
88

 
0 

0 
34

.4
18

.8
61

 
  

39
9 

T
ạ 

T
hị

 H
à 

56
 

  
  

  
  

56
 

11
1.

46
5 

  
0 

  
  

11
1.

46
5 

  

40
0 

L
ê 

H
ữu

 ð
ạt

 
10

0 
  

  
  

  
10

0 
19

9.
04

5 
  

0 
  

  
19

9.
04

5 
  

40
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
ộc

 
13

6 
  

  
  

  
13

6 
27

0.
70

1 
  

0 
  

  
27

0.
70

1 
  

40
2 

L
ê 

T
hị

 T
hắ

ng
 

13
1 

  
  

  
  

13
1 

26
0.

74
9 

  
0 

  
  

26
0.

74
9 

  

40
3 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 D
iê

n 
(3

 h
ộ)

 
  

73
0 

  
  

  
73

0 
0 

  
2.

90
6.

05
7 

  
  

2.
90

6.
05

7 
  

40
4 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 D
iệ

u 
46

 
  

  
  

  
46

 
91

.5
61

 
  

0 
  

  
91

.5
61

 
  

40
5 

L
ê 

T
hị

 C
hu

ộn
g 

10
8 

  
  

  
  

10
8 

21
4.

96
9 

  
0 

  
  

21
4.

96
9 

  

40
6 

T
ạ 

ð
ức

 T
hắ

ng
 

92
 

  
  

  
  

92
 

18
3.

12
1 

  
0 

  
  

18
3.

12
1 

  

40
7 

T
ạ 

ð
ức

 C
hi

ến
 

98
 

  
  

  
  

98
 

19
5.

06
4 

  
0 

  
  

19
5.

06
4 

  

40
8 

N
gu

yễ
n 

Ph
ú 

C
ờn

g 
80

 
  

  
  

  
80

 
15

9.
23

6 
  

0 
  

  
15

9.
23

6 
  

40
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
ho

ại
 

10
0 

  
  

  
  

10
0 

19
9.

04
5 

  
0 

  
  

19
9.

04
5 

  

41
0 

L
ê 

C
ôn

g 
C

hí
nh

 
12

2 
  

  
  

  
12

2 
24

2.
83

5 
  

0 
  

  
24

2.
83

5 
  

41
1 

L
ê 

K
hắ

c 
T

hụ
y 

18
4 

  
  

  
  

18
4 

36
6.

24
3 

  
0 

  
  

36
6.

24
3 

  

41
2 

ð
ỗ 

T
hị

 H
uệ

 
20

4 
  

  
  

  
20

4 
40

6.
05

2 
  

0 
  

  
40

6.
05

2 
  

41
3 

L
ê 

H
ùn

g 
Ph

ơn
g 

86
 

  
  

  
  

86
 

17
1.

17
9 

  
0 

  
  

17
1.

17
9 

  

41
4 

L
ê 

V
ăn

 L
ợi

 
16

0 
  

  
  

  
16

0 
31

8.
47

2 
  

0 
  

  
31

8.
47

2 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 47
41

5 
L

ê 
D

uy
 L

ơn
g 

74
 

  
  

  
  

74
 

14
7.

29
3 

  
0 

  
  

14
7.

29
3 

  

41
6 

L
ê 

ð
ìn

h 
L

on
g 

26
2 

  
  

  
  

26
2 

52
1.

49
8 

  
0 

  
  

52
1.

49
8 

  

41
7 

L
ê 

V
ăn

 ð
áp

 
52

 
  

  
  

  
52

 
10

3.
50

3 
  

0 
  

  
10

3.
50

3 
  

41
8 

L
ê 

T
hị

 H
ờn

g 
30

2 
  

  
  

  
30

2 
60

1.
11

6 
  

0 
  

  
60

1.
11

6 
  

41
9 

L
ê 

X
uâ

n 
ð

ối
 

21
6 

  
  

  
  

21
6 

42
9.

93
7 

  
0 

  
  

42
9.

93
7 

  

42
0 

L
ê 

M
in

h 
K

ho
a 

(H
à)

 
78

 
  

  
  

  
78

 
15

5.
25

5 
  

0 
  

  
15

5.
25

5 
  

42
1 

L
ê 

H
uy

 C
hơ

ng
 

13
4 

  
  

  
  

13
4 

26
6.

72
0 

  
0 

  
  

26
6.

72
0 

  

42
2 

T
ạ 

T
hị

 X
uâ

n 
H

oa
n 

  
57

4 
  

  
  

57
4 

0 
  

2.
28

5.
03

7 
  

  
2.

28
5.

03
7 

  

42
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
íc

h 
 

12
6 

  
  

  
  

12
6 

25
0.

79
7 

  
0 

  
  

25
0.

79
7 

  

42
4 

L
ê 

ð
ìn

h 
Q

ua
ng

 
70

 
  

  
  

  
70

 
13

9.
33

2 
  

0 
  

  
13

9.
33

2 
  

42
5 

N
gu

yễ
n 

T
hế

 K
hơ

ng
 

80
 

  
  

  
  

80
 

15
9.

23
6 

  
0 

  
  

15
9.

23
6 

  

42
6 

N
gu

yễ
n 

T
ất

 T
hắ

ng
 

10
8 

  
  

  
  

10
8 

21
4.

96
9 

  
0 

  
  

21
4.

96
9 

  

42
7 

Ph
ùn

g 
T

hị
 K

hu
yế

n 
11

2 
  

  
  

  
11

2 
22

2.
93

0 
  

0 
  

  
22

2.
93

0 
  

42
8 

L
ê 

V
ăn

 V
ịn

h 
15

6 
  

  
  

  
15

6 
31

0.
51

0 
  

0 
  

  
31

0.
51

0 
  

42
9 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
iệ

p 
(H

oa
n)

 
30

4 
  

  
  

  
30

4 
60

5.
09

7 
  

0 
  

  
60

5.
09

7 
  

43
0 

T
ạ 

T
hị

 N
ga

 
19

6 
  

  
  

  
19

6 
39

0.
12

8 
  

0 
  

  
39

0.
12

8 
  

43
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hờ

ng
 

84
 

  
  

  
  

84
 

16
7.

19
8 

  
0 

  
  

16
7.

19
8 

  

43
2 

L
ê 

C
ôn

g 
T

hả
o 

26
0 

  
  

  
  

26
0 

51
7.

51
7 

  
0 

  
  

51
7.

51
7 

  

43
3 

L
ê 

V
ăn

 V
ợn

g 
37

2 
  

  
  

  
37

2 
74

0.
44

7 
  

0 
  

  
74

0.
44

7 
  

43
4 

L
ê 

ð
ìn

h 
K

ho
a(

L
uậ

t)
 

11
5 

  
  

  
  

11
5 

22
8.

90
2 

  
0 

  
  

22
8.

90
2 

  

43
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
ha

o 
20

4 
  

  
  

  
20

4 
40

6.
05

2 
  

0 
  

  
40

6.
05

2 
  

43
6 

L
ê 

V
ăn

 H
oà

n 
50

 
  

  
  

  
50

 
99

.5
23

 
  

0 
  

  
99

.5
23

 
  

43
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 N
in

h 
12

6 
  

  
  

  
12

6 
25

0.
79

7 
  

0 
  

  
25

0.
79

7 
  

43
8 

L
ê 

X
uâ

n 
ð

ệ 
60

 
  

  
  

  
60

 
11

9.
42

7 
  

0 
  

  
11

9.
42

7 
  

43
9 

L
ê 

K
im

 A
nh

 
21

8 
  

  
  

  
21

8 
43

3.
91

8 
  

0 
  

  
43

3.
91

8 
  

44
0 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 C

 
74

8 
  

  
  

  
74

8 
1.

48
8.

85
7 

  
0 

  
  

1.
48

8.
85

7 
  

44
1 

L
ê 

T
hị

 K
hả

i 
84

 
  

  
  

  
84

 
16

7.
19

8 
  

0 
  

  
16

7.
19

8 
  

44
2 

T
rầ

n 
T

hị
 N

gu
yê

n 
17

6 
  

  
  

  
17

6 
35

0.
31

9 
  

0 
  

  
35

0.
31

9 
  

44
3 

L
ê 

V
ăn

 S
ự 

  
14

5 
  

  
  

14
5 

0 
  

57
7.

23
1 

  
  

57
7.

23
1 

  

44
4 

L
ê 

V
ăn

 S
ơn

 
14

0 
  

  
  

  
14

0 
27

8.
66

3 
  

0 
  

  
27

8.
66

3 
  

44
5 

L
ê 

X
uâ

n 
T

ìn
h 

12
4 

  
  

  
  

12
4 

24
6.

81
6 

  
0 

  
  

24
6.

81
6 

  

44
6 

L
ê 

V
ăn

 P
hợ

ng
 

28
 

  
  

  
  

28
 

55
.7

33
 

  
0 

  
  

55
.7

33
 

  

44
7 

L
ê 

T
hi

ện
 T

hu
ật

 
54

 
  

  
  

  
54

 
10

7.
48

4 
  

0 
  

  
10

7.
48

4 
  

44
8 

B
ùi

 T
hị

 H
oa

n 
28

8 
  

  
  

  
28

8 
57

3.
25

0 
  

0 
  

  
57

3.
25

0 
  

44
9 

L
ê 

V
ăn

 P
hạ

n 
15

6 
  

  
  

  
15

6 
31

0.
51

0 
  

0 
  

  
31

0.
51

0 
  

45
0 

L
ê 

ð
ìn

h 
K

hu
ê 

10
4 

  
  

  
  

10
4 

20
7.

00
7 

  
0 

  
  

20
7.

00
7 

  



48 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
45

1 
 N

gu
yễ

n 
V

ăn
 T

ho
ại

 
  

56
 

  
  

  
56

 
0 

  
22

2.
93

0 
  

  
22

2.
93

0 
  

45
2 

 L
ê 

T
hị

 L
iễ

u 
(N

) 
  

37
2 

  
  

  
37

2 
0 

  
1.

48
0.

89
5 

  
  

1.
48

0.
89

5 
  

45
3 

 T
ạ 

T
hị

 H
à 

(P
) 

 
  

82
 

  
  

  
82

 
0 

  
32

6.
43

4 
  

  
32

6.
43

4 
  

45
4 

 P
hù

ng
 V

ăn
 H

àn
h 

 
  

11
6 

  
  

  
11

6 
0 

  
46

1.
78

4 
  

  
46

1.
78

4 
  

45
5 

 N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hả

o 
 

  
72

 
  

  
  

72
 

0 
  

28
6.

62
5 

  
  

28
6.

62
5 

  

45
6 

 L
ê 

Q
ua

ng
 C

hí
nh

  
  

32
 

  
  

  
32

 
0 

  
12

7.
38

9 
  

  
12

7.
38

9 
  

45
7 

 T
ạ 

T
hị

 C
hu

yề
n 

 
  

60
 

  
  

  
60

 
0 

  
23

8.
85

4 
  

  
23

8.
85

4 
  

45
8 

 D
ơn

g 
T

hị
 H

ợi
  

  
54

 
  

  
  

54
 

0 
  

21
4.

96
9 

  
  

21
4.

96
9 

  

45
9 

 P
ha

n 
T

hị
 C

hi
ến

 (
ð

) 
 

  
10

2 
  

  
  

10
2 

0 
  

40
6.

05
2 

  
  

40
6.

05
2 

  

46
0 

 L
ê 

ð
ìn

h 
T

hụ
c 

 
  

17
0 

  
  

  
17

0 
0 

  
67

6.
75

3 
  

  
67

6.
75

3 
  

46
1 

 H
oà

ng
 T

hị
 V

ân
  

  
60

 
  

  
  

60
 

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

23
8.

85
4 

  

46
2 

 P
hù

ng
 T

hị
 V

iê
n 

 
  

36
 

  
  

  
36

 
0 

  
14

3.
31

2 
  

  
14

3.
31

2 
  

46
3 

 L
ê 

V
ăn

 T
ân

  
  

17
0 

  
  

  
17

0 
0 

  
67

6.
75

3 
  

  
67

6.
75

3 
  

46
4 

 L
ê 

V
ăn

 T
ám

  
  

19
4 

  
  

  
19

4 
0 

  
77

2.
29

5 
  

  
77

2.
29

5 
  

46
5 

 L
ê 

T
hị

 T
ha

o 
 

  
68

 
  

  
  

68
 

0 
  

27
0.

70
1 

  
  

27
0.

70
1 

  

46
6 

 L
ê 

C
ao

 L
ý 

 
  

40
 

  
  

  
40

 
0 

  
15

9.
23

6 
  

  
15

9.
23

6 
  

46
7 

 N
gu

yễ
n 

T
hị

 N
gu

yê
n 

 
  

90
 

  
  

  
90

 
0 

  
35

8.
28

1 
  

  
35

8.
28

1 
  

46
8 

 T
ạ 

T
hị

 H
ạn

g 
 

  
10

2 
  

  
  

10
2 

0 
  

40
6.

05
2 

  
  

40
6.

05
2 

  

46
9 

 L
ê 

T
hị

 T
ho

ái
  

  
16

 
  

  
  

16
 

0 
  

63
.6

94
 

  
  

63
.6

94
 

  

47
0 

 L
ê 

T
hị

 V
ợn

g 
(ẩ

n)
  

  
52

 
  

  
  

52
 

0 
  

20
7.

00
7 

  
  

20
7.

00
7 

  

47
1 

 L
ê 

T
hị

 C
hu

ộn
g 

 
  

48
 

  
  

  
48

 
0 

  
19

1.
08

3 
  

  
19

1.
08

3 
  

47
2 

 N
gu

yễ
n 

T
hị

 D
iê

n 
 

  
36

 
  

  
  

36
 

0 
  

14
3.

31
2 

  
  

14
3.

31
2 

  

47
3 

 L
ê 

D
uy

 L
ơn

g 
 

  
54

 
  

  
  

54
 

0 
  

21
4.

96
9 

  
  

21
4.

96
9 

  

47
4 

 L
ê 

V
ăn

 L
ợi

  
  

78
 

  
  

  
78

 
0 

  
31

0.
51

0 
  

  
31

0.
51

0 
  

47
5 

 L
ê 

X
uâ

n 
ð

ối
  

  
15

6 
  

  
  

15
6 

0 
  

62
1.

02
0 

  
  

62
1.

02
0 

  

47
6 

 N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
íc

h 
  

  
12

8 
  

  
  

12
8 

0 
  

50
9.

55
5 

  
  

50
9.

55
5 

  

47
7 

 L
ê 

V
ăn

 V
ịn

h 
 

  
78

 
  

  
  

78
 

0 
  

31
0.

51
0 

  
  

31
0.

51
0 

  

47
8 

 P
hù

ng
 V

ăn
 C

  
  

28
 

  
  

  
28

 
0 

  
11

1.
46

5 
  

  
11

1.
46

5 
  

47
9 

 L
ê 

K
im

 A
nh

  
  

10
0 

  
  

` 
10

0 
0 

  
39

8.
09

0 
  

  
39

8.
09

0 
  

48
0 

 T
rầ

n 
T

hị
 N

gu
yê

n 
 

  
96

 
  

  
  

96
 

0 
  

38
2.

16
6 

  
  

38
2.

16
6 

  

48
1 

 L
ê 

T
hi

ện
 T

hu
ật

  
  

60
 

  
  

  
60

 
0 

  
23

8.
85

4 
  

  
23

8.
85

4 
  

48
2 

T
ạ 

T
hị

 N
iê

n 
  

48
 

  
  

  
48

 
0 

  
19

1.
08

3 
  

  
19

1.
08

3 
  

48
3 

L
ê 

vă
n 

B
ìn

h 
(N

) 
  

62
 

  
  

  
62

 
0 

  
24

6.
81

6 
  

  
24

6.
81

6 
  

48
4 

L
ê 

ð
ìn

h 
Q

ua
ng

 
  

48
 

  
  

  
48

 
0 

  
19

1.
08

3 
  

  
19

1.
08

3 
  

48
5 

L
ê 

T
hị

 P
hợ

ng
 

  
30

 
  

  
  

30
 

0 
  

11
9.

42
7 

  
  

11
9.

42
7 

  

48
6 

L
ê 

H
ữu

 T
hu

ận
 

  
30

 
  

  
  

30
 

0 
  

11
9.

42
7 

  
  

11
9.

42
7 

  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 49
48

7 
B

ùi
 T

hị
 H

oa
n 

  
11

1 
  

  
  

11
1 

0 
  

44
1.

88
0 

  
  

44
1.

88
0 

  

48
8 

L
ê 

V
ăn

 V
ợn

g 
  

17
6 

  
  

  
17

6 
0 

  
70

0.
63

8 
  

  
70

0.
63

8 
  

48
9 

L
ê 

ð
ìn

h 
L

on
g 

  
18

8 
  

  
  

18
8 

0 
  

74
8.

40
9 

  
  

74
8.

40
9 

  

49
0 

L
ê 

V
ăn

 T
rọ

ng
 

  
16

 
  

  
  

16
 

0 
  

63
.6

94
 

  
  

63
.6

94
 

  

V
I 

ð
ội

 9
 t

hô
n 

C
ẩm

 ð
ội

 
19

.8
05

 
53

.9
17

 
0 

0 
0 

73
.7

22
 

39
.4

20
.8

62
 

0 
21

4.
63

8.
18

5 
0 

0 
25

4.
05

9.
04

8 
  

49
1 

T
ạ 

H
oà

ng
 H

à 
  

1.
59

1 
  

  
  

1.
59

1 
0 

0 
6.

33
3.

61
2 

  
  

6.
33

3.
61

2 
  

49
2 

T
ạ 

V
ăn

 C
ơn

g 
  

19
6 

  
  

  
19

6 
0 

0 
78

0.
25

6 
  

  
78

0.
25

6 
  

49
3 

Ph
ùn

g 
T

hị
 N

gh
iệ

p 
  

15
2 

  
  

  
15

2 
0 

0 
60

5.
09

7 
  

  
60

5.
09

7 
  

49
4 

Ph
ùn

g 
T

hị
 ð

ào
 

  
82

3 
  

  
  

82
3 

0 
0 

3.
27

6.
28

1 
  

  
3.

27
6.

28
1 

  

49
5 

T
ạ 

T
hị

 T
hắ

ng
 (

B
) 

15
6 

10
6 

  
  

  
26

2 
31

0.
51

0 
0 

42
1.

97
5 

  
  

73
2.

48
6 

  

49
6 

L
ê 

V
ăn

 C
hi

ến
 

16
0 

46
1 

  
  

  
62

1 
31

8.
47

2 
0 

1.
83

5.
19

5 
  

  
2.

15
3.

66
7 

  

49
7 

T
ạ 

X
uâ

n 
L

on
g 

22
9 

  
  

  
  

22
9 

45
5.

81
3 

0 
0 

  
  

45
5.

81
3 

  

49
8 

T
ạ 

T
hị

 A
n 

N
hu

 
  

1.
24

0 
  

  
  

1.
24

0 
0 

0 
4.

93
6.

31
6 

  
  

4.
93

6.
31

6 
  

49
9 

T
ạ 

T
hị

 L
oa

n 
18

2 
26

0 
  

  
  

44
2 

36
2.

26
2 

0 
1.

03
5.

03
4 

  
  

1.
39

7.
29

6 
  

50
0 

T
ạ 

X
uâ

n 
ð

án
 

  
62

6 
  

  
  

62
6 

0 
0 

2.
49

2.
04

3 
  

  
2.

49
2.

04
3 

  

50
1 

T
ạ 

T
hị

 O
an

h 
  

78
 

  
  

  
78

 
0 

0 
31

0.
51

0 
  

  
31

0.
51

0 
  

50
2 

T
ạ 

T
hị

 C
há

ng
 

33
5 

2.
35

4 
  

  
  

2.
68

9 
66

6.
80

1 
0 

9.
37

1.
03

9 
  

  
10

.0
37

.8
39

 
  

50
3 

L
ê 

C
ôn

g 
ð

oà
n 

44
8 

  
  

  
  

44
8 

89
1.

72
2 

0 
0 

  
  

89
1.

72
2 

  

50
4 

T
ạ 

T
hị

 L
ơn

g 
  

20
0 

  
  

  
20

0 
0 

0 
79

6.
18

0 
  

  
79

6.
18

0 
  

50
5 

T
ạ 

V
ăn

 H
oà

n 
  

2.
01

3 
  

  
  

2.
01

3 
0 

0 
8.

01
3.

55
2 

  
  

8.
01

3.
55

2 
  

50
6 

N
gu

yễ
n 

T
hế

 H
in

h 
47

9 
  

  
  

  
47

9 
95

3.
42

6 
0 

0 
  

  
95

3.
42

6 
  

50
7 

T
ạ 

ð
ức

 L
on

g 
21

2 
  

  
  

  
21

2 
42

1.
97

5 
0 

0 
  

  
42

1.
97

5 
  

50
8 

T
ạ 

Ph
ú 

L
u 

12
5 

26
9 

  
  

  
39

4 
24

8.
80

6 
0 

1.
07

0.
86

2 
  

  
1.

31
9.

66
8 

  

50
9 

N
gu

yễ
n 

ð
ìn

h 
T

hắ
ng

 
95

 
39

2 
  

  
  

48
7 

18
9.

09
3 

0 
1.

56
0.

51
3 

  
  

1.
74

9.
60

6 
  

51
0 

N
gu

yễ
n 

H
ồn

g 
Sơ

n 
  

71
3 

  
  

  
71

3 
0 

0 
2.

83
8.

38
2 

  
  

2.
83

8.
38

2 
  

51
1 

H
à 

T
hị

 H
oạ

t 
  

67
8 

  
  

  
67

8 
0 

0 
2.

69
9.

05
0 

  
  

2.
69

9.
05

0 
  

51
2 

L
ê 

V
ăn

 C
hu

ôn
g 

  
60

9 
  

  
  

60
9 

0 
0 

2.
42

4.
36

8 
  

  
2.

42
4.

36
8 

  

51
3 

T
ạ 

V
ăn

 B
ảy

 
  

16
6 

  
  

  
16

6 
0 

0 
66

0.
82

9 
  

  
66

0.
82

9 
  

51
4 

T
ạ 

ð
ìn

h 
T

ụn
g 

  
48

0 
  

  
  

48
0 

0 
0 

1.
91

0.
83

2 
  

  
1.

91
0.

83
2 

  

51
5 

T
ạ 

Q
ua

ng
 B

ảo
 

  
79

4 
  

  
  

79
4 

0 
0 

3.
16

0.
83

5 
  

  
3.

16
0.

83
5 

  

51
6 

T
ạ 

ð
ức

 T
họ

 
20

0 
11

2 
  

  
  

31
2 

39
8.

09
0 

0 
44

5.
86

1 
  

  
84

3.
95

1 
  

51
7 

N
gu

yễ
n 

C
ôn

g 
H

oa
n 

65
0 

  
  

  
  

65
0 

1.
29

3.
79

3 
0 

0 
  

  
1.

29
3.

79
3 

  

51
8 

T
ạ 

T
hị

 T
uầ

n 
  

87
0 

  
  

  
87

0 
0 

0 
3.

46
3.

38
3 

  
  

3.
46

3.
38

3 
  

51
9 

L
ê 

Q
ua

ng
 K

hả
ng

 
50

6 
  

  
  

  
50

6 
1.

00
7.

16
8 

0 
0 

  
  

1.
00

7.
16

8 
  

52
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
oà

 
19

8 
15

0 
  

  
  

34
8 

39
4.

10
9 

0 
59

7.
13

5 
  

  
99

1.
24

4 
  

52
1 

T
ạ 

T
hị

 T
hắ

ng
 

  
17

6 
  

  
  

17
6 

0 
0 

70
0.

63
8 

  
  

70
0.

63
8 

  



50 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
52

2 
T

ạ 
Q

ua
ng

 T
ha

nh
 

45
8 

  
  

  
  

45
8 

91
1.

62
6 

0 
0 

  
  

91
1.

62
6 

  

52
3 

T
ạ 

X
uâ

n 
L

iê
n 

  
67

4 
  

  
  

67
4 

0 
0 

2.
68

3.
12

7 
  

  
2.

68
3.

12
7 

  

52
4 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
âm

 
15

6 
14

6 
  

  
  

30
2 

31
0.

51
0 

0 
58

1.
21

1 
  

  
89

1.
72

2 
  

52
5 

T
ạ 

Q
ua

ng
 T

ùn
g 

  
20

1 
  

  
  

20
1 

0 
0 

80
0.

16
1 

  
  

80
0.

16
1 

  

52
6 

T
ạ 

V
ăn

 H
ợp

 
40

4 
  

  
  

  
40

4 
80

4.
14

2 
0 

0 
  

  
80

4.
14

2 
  

52
7 

T
ạ 

V
ăn

 K
hả

i 
32

2 
18

0 
  

  
  

50
2 

64
0.

92
5 

0 
71

6.
56

2 
  

  
1.

35
7.

48
7 

  

52
8 

T
ạ 

T
hị

 T
hi

ện
 

  
25

0 
  

  
  

25
0 

0 
0 

99
5.

22
5 

  
  

99
5.

22
5 

  

52
9 

T
ạ 

N
h 

H
oa

 
  

18
9 

  
  

  
18

9 
0 

0 
75

2.
39

0 
  

  
75

2.
39

0 
  

53
0 

D
 T

hị
 Y

ến
 

20
8 

  
  

  
  

20
8 

41
4.

01
4 

0 
0 

  
  

41
4.

01
4 

  

53
1 

T
ạ 

T
hị

 T
oá

n 
  

92
3 

  
  

  
92

3 
0 

0 
3.

67
4.

37
1 

  
  

3.
67

4.
37

1 
  

53
2 

L
ê 

T
hị

 H
oa

 
  

67
5 

  
  

  
67

5 
0 

0 
2.

68
7.

10
8 

  
  

2.
68

7.
10

8 
  

53
3 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ha

o 
61

4 
  

  
  

  
61

4 
1.

22
2.

13
6 

0 
0 

  
  

1.
22

2.
13

6 
  

53
4 

N
gu

yễ
n 

Ph
ú 

X
uâ

n 
  

49
2 

  
  

  
49

2 
0 

0 
1.

95
8.

60
3 

  
  

1.
95

8.
60

3 
  

53
5 

T
ạ 

C
ôn

g 
T

a 
68

0 
  

  
  

  
68

0 
1.

35
3.

50
6 

0 
0 

  
  

1.
35

3.
50

6 
  

53
6 

T
ạ 

V
ăn

 T
h 

  
  

40
0 

  
  

  
40

0 
0 

0 
1.

59
2.

36
0 

  
  

1.
59

2.
36

0 
  

53
7 

T
ạ 

T
hị

 H
ậu

 
  

46
0 

  
  

  
46

0 
0 

0 
1.

83
1.

21
4 

  
  

1.
83

1.
21

4 
  

53
8 

T
ạ 

T
hị

 T
hi

ện
' 

  
21

0 
  

  
  

21
0 

0 
0 

83
5.

98
9 

  
  

83
5.

98
9 

  

53
9 

Ph
ùn

g 
ð

ức
 L

on
g 

93
2 

  
  

  
  

93
2 

1.
85

5.
09

9 
0 

0 
  

  
1.

85
5.

09
9 

  

54
0 

L
ê 

ð
ại

 H
ồn

g 
29

2 
  

  
  

  
29

2 
58

1.
21

1 
0 

0 
  

  
58

1.
21

1 
  

54
1 

T
ạ 

V
ăn

 T
hà

nh
 

  
42

2 
  

  
  

42
2 

0 
0 

1.
67

9.
94

0 
  

  
1.

67
9.

94
0 

  

54
2 

Ph
ùn

g 
C

hí
 C

ôn
g 

53
7 

  
  

  
  

53
7 

1.
06

8.
87

2 
0 

0 
  

  
1.

06
8.

87
2 

  

54
3 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 S

ỹ 
85

0 
  

  
  

  
85

0 
1.

69
1.

88
3 

0 
0 

  
  

1.
69

1.
88

3 
  

54
4 

T
ạ 

V
ăn

 C
ai

 
24

5 
  

  
  

  
24

5 
48

7.
66

0 
0 

0 
  

  
48

7.
66

0 
  

54
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
ợi

 
  

51
8 

  
  

  
51

8 
0 

0 
2.

06
2.

10
6 

  
  

2.
06

2.
10

6 
  

54
6 

T
ạ 

V
ăn

 H
oà

 
12

4 
  

  
  

  
12

4 
24

6.
81

6 
0 

0 
  

  
24

6.
81

6 
  

54
7 

T
ạ 

V
ăn

 K
hả

i '
 

  
2.

11
2 

  
  

  
2.

11
2 

0 
0 

8.
40

7.
66

1 
  

  
8.

40
7.

66
1 

  

54
8 

T
ạ 

V
ăn

 T
uế

 
18

5 
  

  
  

  
18

5 
36

8.
23

3 
0 

0 
  

  
36

8.
23

3 
  

54
9 

T
ạ 

X
uâ

n 
L

u 
  

29
4 

  
  

  
29

4 
0 

0 
1.

17
0.

38
5 

  
  

1.
17

0.
38

5 
  

55
0 

T
ạ 

Ph
ú 

V
in

h 
19

2 
91

0 
  

  
  

1.
10

2 
38

2.
16

6 
0 

3.
62

2.
61

9 
  

  
4.

00
4.

78
5 

  

55
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 P
hợ

ng
 (

K
) 

  
27

7 
  

  
  

27
7 

0 
0 

1.
10

2.
70

9 
  

  
1.

10
2.

70
9 

  

55
2 

T
ạ 

T
hị

 T
ro

ng
 (

D
ũn

g)
 

24
4 

  
  

  
  

24
4 

48
5.

67
0 

0 
0 

  
  

48
5.

67
0 

  

55
3 

T
ạ 

T
hị

 T
hị

nh
 

20
0 

43
4 

  
  

  
63

4 
39

8.
09

0 
0 

1.
72

7.
71

1 
  

  
2.

12
5.

80
1 

  

55
4 

T
ạ 

X
uâ

n 
Q

uy
ết

 
30

8 
  

  
  

  
30

8 
61

3.
05

9 
0 

0 
  

  
61

3.
05

9 
  

55
5 

T
ạ 

Q
uý

 T
ra

ng
 

20
4 

28
 

  
  

  
23

2 
40

6.
05

2 
0 

11
1.

46
5 

  
  

51
7.

51
7 

  

55
6 

T
ạ 

T
hị

 V
iệ

n 
32

2 
70

3 
  

  
  

1.
02

5 
64

0.
92

5 
0 

2.
79

8.
57

3 
  

  
3.

43
9.

49
8 

  

55
7 

T
ạ 

V
ăn

 L
ợi

 (
 M

ão
) 

27
2 

  
  

  
  

27
2 

54
1.

40
2 

0 
0 

  
  

54
1.

40
2 

  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 51
55

8 
T

ạ 
V

ăn
 T

oà
n 

  
10

4 
  

  
  

10
4 

0 
0 

41
4.

01
4 

  
  

41
4.

01
4 

  

55
9 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 M

ến
 

  
70

8 
  

  
  

70
8 

0 
0 

2.
81

8.
47

7 
  

  
2.

81
8.

47
7 

  

56
0 

T
ạ 

T
hị

 T
hắ

ng
 (

V
ĩn

h)
 

16
4 

  
  

  
  

16
4 

32
6.

43
4 

0 
0 

  
  

32
6.

43
4 

  

56
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
iể

u 
  

72
 

  
  

  
72

 
0 

0 
28

6.
62

5 
  

  
28

6.
62

5 
  

56
2 

T
ạ 

H
ồn

g 
H

ải
 

19
6 

44
7 

  
  

  
64

3 
39

0.
12

8 
0 

1.
77

9.
46

2 
  

  
2.

16
9.

59
1 

  

56
3 

T
ạ 

V
ăn

 T
hă

ng
 

10
0 

83
2 

  
  

  
93

2 
19

9.
04

5 
0 

3.
31

2.
10

9 
  

  
3.

51
1.

15
4 

  

56
4 

L
ê 

V
ăn

 L
ợi

 
68

 
1.

10
7 

  
  

  
1.

17
5 

13
5.

35
1 

0 
4.

40
6.

85
6 

  
  

4.
54

2.
20

7 
  

56
5 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hâ

n 
46

5 
23

0 
  

  
  

69
5 

92
5.

55
9 

0 
91

5.
60

7 
  

  
1.

84
1.

16
6 

  

56
6 

T
ạ 

V
ăn

 T
ri

ệu
 

  
25

2 
  

  
  

25
2 

0 
0 

1.
00

3.
18

7 
  

  
1.

00
3.

18
7 

  

56
7 

T
ạ 

V
ăn

 T
am

 
  

36
4 

  
  

  
36

4 
0 

0 
1.

44
9.

04
8 

  
  

1.
44

9.
04

8 
  

56
8 

Ph
ùn

g 
T

hị
 O

an
h 

26
0 

  
  

  
  

26
0 

51
7.

51
7 

0 
0 

  
  

51
7.

51
7 

  

56
9 

T
ạ 

V
ăn

 ð
ạt

 
14

4 
53

7 
  

  
  

68
1 

28
6.

62
5 

0 
2.

13
7.

74
3 

  
  

2.
42

4.
36

8 
  

57
0 

T
ạ 

Q
uố

c 
Sỹ

 
53

6 
22

9 
  

  
  

76
5 

1.
06

6.
88

1 
0 

91
1.

62
6 

  
  

1.
97

8.
50

7 
  

57
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
a 

61
4 

57
1 

  
  

  
1.

18
5 

1.
22

2.
13

6 
0 

2.
27

3.
09

4 
  

  
3.

49
5.

23
0 

  

57
2 

T
ạ 

T
hị

 X
uý

 
24

8 
38

0 
  

  
  

62
8 

49
3.

63
2 

0 
1.

51
2.

74
2 

  
  

2.
00

6.
37

4 
  

57
3 

T
ạ 

Ph
úc

 H
iể

n 
16

8 
25

4 
  

  
  

42
2 

33
4.

39
6 

0 
1.

01
1.

14
9 

  
  

1.
34

5.
54

4 
  

57
4 

T
ạ 

V
iế

t C
ờn

g 
49

7 
  

  
  

  
49

7 
98

9.
25

4 
0 

0 
  

  
98

9.
25

4 
  

57
5 

N
gu

yễ
n 

T
hà

nh
 L

on
g 

12
0 

  
  

  
  

12
0 

23
8.

85
4 

0 
0 

  
  

23
8.

85
4 

  

57
6 

Ph
ạm

 V
ăn

 G
iả

ng
 

16
8 

84
 

  
  

  
25

2 
33

4.
39

6 
0 

33
4.

39
6 

  
  

66
8.

79
1 

  

57
7 

T
ạ 

Q
ua

ng
 C

hi
ến

 
38

8 
  

  
  

  
38

8 
77

2.
29

5 
0 

0 
  

  
77

2.
29

5 
  

57
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 C
úc

 
16

4 
64

4 
  

  
  

80
8 

32
6.

43
4 

0 
2.

56
3.

70
0 

  
  

2.
89

0.
13

3 
  

57
9 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 C
hí

nh
 

  
23

2 
  

  
  

23
2 

0 
0 

92
3.

56
9 

  
  

92
3.

56
9 

  

58
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 P
hơ

ng
 

66
1 

  
  

  
  

66
1 

1.
31

5.
68

7 
0 

0 
  

  
1.

31
5.

68
7 

  

58
1 

Ph
ùn

g 
T

hị
 T

uy
ết

 
63

8 
  

  
  

  
63

8 
1.

26
9.

90
7 

0 
0 

  
  

1.
26

9.
90

7 
  

58
2 

Ph
ùn

g 
ð

ìn
h 

T
h 

26
1 

75
6 

  
  

  
1.

01
7 

51
9.

50
7 

0 
3.

00
9.

56
0 

  
  

3.
52

9.
06

8 
  

58
3 

L
ê 

V
ăn

 T
hắ

ng
 

  
38

5 
  

  
  

38
5 

0 
0 

1.
53

2.
64

7 
  

  
1.

53
2.

64
7 

  

58
4 

L
ê 

T
hi

 P
hơ

ng
 

30
2 

69
3 

  
  

  
99

5 
60

1.
11

6 
0 

2.
75

8.
76

4 
  

  
3.

35
9.

88
0 

  

58
5 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

h 
  

87
6 

  
  

  
87

6 
0 

0 
3.

48
7.

26
8 

  
  

3.
48

7.
26

8 
  

58
6 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 K
ha

ng
 

11
8 

31
 

  
  

  
14

9 
23

4.
87

3 
0 

12
3.

40
8 

  
  

35
8.

28
1 

  

58
7 

T
ạ 

M
in

h 
T

hu
ận

 
  

1.
06

5 
  

  
  

1.
06

5 
0 

0 
4.

23
9.

65
9 

  
  

4.
23

9.
65

9 
  

58
8 

T
ạ 

T
hị

 T
rọ

ng
 (

X
uâ

n)
 

  
2.

42
4 

  
  

  
2.

42
4 

0 
0 

9.
64

9.
70

2 
  

  
9.

64
9.

70
2 

  

58
9 

T
ạ 

T
hị

 V
in

h 
61

0 
  

  
  

  
61

0 
1.

21
4.

17
5 

0 
0 

  
  

1.
21

4.
17

5 
  

59
0 

T
ạ 

Q
ua

ng
 B

ảo
 (

ð
ội

 S
X

) 
  

69
5 

  
  

  
69

5 
0 

0 
2.

76
6.

72
6 

  
  

2.
76

6.
72

6 
  

59
1 

T
ạ 

V
ăn

 P
hấ

t 
71

5 
  

  
  

  
71

5 
1.

42
3.

17
2 

0 
0 

  
  

1.
42

3.
17

2 
  

59
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 B
iể

n 
  

57
6 

  
  

  
57

6 
0 

0 
2.

29
2.

99
8 

  
  

2.
29

2.
99

8 
  

59
3 

T
ạ 

V
ăn

 K
ha

i 
  

23
2 

  
  

  
23

2 
0 

0 
92

3.
56

9 
  

  
92

3.
56

9 
  



52 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
59

4 
T

ạ 
V

ăn
 S

áu
 

  
35

8 
  

  
  

35
8 

0 
0 

1.
42

5.
16

2 
  

  
1.

42
5.

16
2 

  

59
5 

T
ạ 

T
hị

 V
ịn

h 
  

16
0 

  
  

  
16

0 
0 

0 
63

6.
94

4 
  

  
63

6.
94

4 
  

59
6 

L
ê 

V
ăn

 C
hu

ôn
g 

  
26

0 
  

  
  

26
0 

0 
0 

1.
03

5.
03

4 
  

  
1.

03
5.

03
4 

  

59
7 

L
ê 

T
hị

 T
ho

àn
 

  
20

4 
  

  
  

20
4 

0 
0 

81
2.

10
4 

  
  

81
2.

10
4 

  

59
8 

L
ê 

X
uâ

n 
V

ĩn
h 

  
12

0 
  

  
  

12
0 

0 
0 

47
7.

70
8 

  
  

47
7.

70
8 

  

59
9 

T
ạ 

ð
ức

 V
ợn

g 
  

34
7 

  
  

  
34

7 
0 

0 
1.

38
1.

37
2 

  
  

1.
38

1.
37

2 
  

60
0 

T
ạ 

T
hị

 O
an

h 
  

10
0 

  
  

  
10

0 
0 

0 
39

8.
09

0 
  

  
39

8.
09

0 
  

60
1 

N
gu

yễ
n 

T
iế

n 
D

ũn
g 

  
17

8 
  

  
  

17
8 

0 
0 

70
8.

60
0 

  
  

70
8.

60
0 

  

60
2 

Ph
ùn

g 
ð

ức
 L

on
g 

(S
ỹ)

 
  

33
2 

  
  

  
33

2 
0 

0 
1.

32
1.

65
9 

  
  

1.
32

1.
65

9 
  

60
3 

T
ạ 

L
oa

n 
A

nh
 

  
15

6 
  

  
  

15
6 

0 
0 

62
1.

02
0 

  
  

62
1.

02
0 

  

60
4 

N
gy

ễn
 T

hà
nh

 L
on

g 
  

43
8 

  
  

  
43

8 
0 

0 
1.

74
3.

63
4 

  
  

1.
74

3.
63

4 
  

60
5 

T
ạ 

Ph
ú 

L
uậ

n 
  

16
5 

  
  

  
16

5 
0 

0 
65

6.
84

9 
  

  
65

6.
84

9 
  

60
6 

T
ạ 

V
ăn

 C
hi

ến
 

  
52

1 
  

  
  

52
1 

0 
0 

2.
07

4.
04

9 
  

  
2.

07
4.

04
9 

  

60
7 

Ph
ùn

g 
T

hị
 H

ờn
g 

  
19

2 
  

  
  

19
2 

0 
0 

76
4.

33
3 

  
  

76
4.

33
3 

  

60
8 

T
ạ 

T
hị

 T
 

  
30

2 
  

  
  

30
2 

0 
0 

1.
20

2.
23

2 
  

  
1.

20
2.

23
2 

  

60
9 

Ph
an

 T
hị

 T
ân

 
  

65
6 

  
  

  
65

6 
0 

0 
2.

61
1.

47
0 

  
  

2.
61

1.
47

0 
  

61
0 

Ph
ùn

g 
H

ữu
 T

hu
ận

 
  

49
7 

  
  

  
49

7 
0 

0 
1.

97
8.

50
7 

  
  

1.
97

8.
50

7 
  

61
1 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 K

ha
i 

  
40

2 
  

  
  

40
2 

0 
0 

1.
60

0.
32

2 
  

  
1.

60
0.

32
2 

  

61
2 

T
ạ 

Ph
ú 

Sơ
n 

  
43

5 
  

  
  

43
5 

0 
0 

1.
73

1.
69

2 
  

  
1.

73
1.

69
2 

  

61
3 

Ph
ùn

g 
Q

uố
c 

T
uấ

n 
  

41
4 

  
  

  
41

4 
0 

0 
1.

64
8.

09
3 

  
  

1.
64

8.
09

3 
  

61
4 

T
ạ 

Ph
ú 

C
hữ

 
47

6 
  

  
  

  
47

6 
94

7.
45

4 
0 

0 
  

  
94

7.
45

4 
  

61
5 

T
ạ 

Q
ua

ng
 T

rọ
ng

 
  

94
2 

  
  

  
94

2 
0 

0 
3.

75
0.

00
8 

  
  

3.
75

0.
00

8 
  

61
6 

N
gu

yễ
n 

T
hế

 H
in

h 
(N

) 
  

3.
53

8 
  

  
  

3.
53

8 
0 

0 
14

.0
84

.4
24

 
  

  
14

.0
84

.4
24

 
  

61
7 

T
ạ 

Ph
ú 

Q
ua

ng
 

  
22

8 
  

  
  

22
8 

0 
0 

90
7.

64
5 

  
  

90
7.

64
5 

  

61
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 K
ho

át
 

  
14

6 
  

  
  

14
6 

0 
0 

58
1.

21
1 

  
  

58
1.

21
1 

  

61
9 

T
ạ 

T
hị

 T
ha

o 
  

23
6 

  
  

  
23

6 
0 

0 
93

9.
49

2 
  

  
93

9.
49

2 
  

62
0 

T
ạ 

T
hị

 T
rá

ng
 

  
14

6 
  

  
  

14
6 

0 
0 

58
1.

21
1 

  
  

58
1.

21
1 

  

62
1 

T
ạ 

T
hị

 K
ho

a 
  

96
 

  
  

  
96

 
0 

0 
38

2.
16

6 
  

  
38

2.
16

6 
  

62
2 

T
ạ 

V
ăn

 K
hả

i 
  

20
0 

  
  

  
20

0 
0 

0 
79

6.
18

0 
  

  
79

6.
18

0 
  

62
3 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 K

hi
ếu

 
  

20
8 

  
  

  
20

8 
0 

0 
82

8.
02

7 
  

  
82

8.
02

7 
  

62
4 

T
ạ 

T
hị

 L
âm

 
  

11
8 

  
  

  
11

8 
0 

0 
46

9.
74

6 
  

  
46

9.
74

6 
  

62
5 

Ph
ùn

g 
T

hị
 T

h 
  

10
8 

  
  

  
10

8 
0 

0 
42

9.
93

7 
  

  
42

9.
93

7 
  

62
6 

T
ạ 

Q
uý

 T
ra

ng
 

  
10

6 
  

  
  

10
6 

0 
0 

42
1.

97
5 

  
  

42
1.

97
5 

  

62
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 K
ha

ng
 

  
11

0 
  

  
  

11
0 

0 
0 

43
7.

89
9 

  
  

43
7.

89
9 

  

62
8 

Ph
ạm

 V
ăn

 G
iả

ng
 

  
13

8 
  

  
  

13
8 

0 
0 

54
9.

36
4 

  
  

54
9.

36
4 

  

62
9 

T
ạ 

T
hị

 L
oa

n 
  

17
2 

  
  

  
17

2 
0 

0 
68

4.
71

5 
  

  
68

4.
71

5 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 53
63

0 
T

ạ 
T

hị
 T

ha
o 

  
21

6 
  

  
  

21
6 

0 
0 

85
9.

87
4 

  
  

85
9.

87
4 

  

63
1 

N
gu

yễ
n 

ð
ức

 L
on

g 
  

18
5 

  
  

  
18

5 
0 

0 
73

6.
46

7 
  

  
73

6.
46

7 
  

V
II

 
ð

ội
 1

0 
th

ôn
 C

ẩm
 ð

ội
 

2.
57

5 
24

.4
50

 
0 

0 
0 

27
.0

25
 

5.
12

5.
40

9 
0 

97
.3

33
.0

05
 

0 
0 

10
2.

45
8.

41
4 

  

63
2 

N
gu

yễ
n 

ð
ức

 L
on

g 
18

0 
15

4 
  

  
  

33
4 

35
8.

28
1 

  
61

3.
05

9 
  

  
97

1.
34

0 
  

63
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hụ

c 
10

2 
30

5 
  

  
  

40
7 

20
3.

02
6 

  
1.

21
4.

17
5 

  
  

1.
41

7.
20

0 
  

63
4 

Ph
ùn

g 
H

ữu
 B

ìn
h 

77
0 

75
9 

  
  

  
1.

52
9 

1.
53

2.
64

7 
  

3.
02

1.
50

3 
  

  
4.

55
4.

15
0 

  

63
5 

N
gu

yễ
n 

Q
ua

ng
 T

hả
o 

38
1 

1.
01

9 
  

  
  

1.
40

0 
75

8.
36

1 
  

4.
05

6.
53

7 
  

  
4.

81
4.

89
9 

  

63
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 N
gu

yệ
n 

92
 

34
8 

  
  

  
44

0 
18

3.
12

1 
  

1.
38

5.
35

3 
  

  
1.

56
8.

47
5 

  

63
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ồn

g 
96

 
40

3 
  

  
  

49
9 

19
1.

08
3 

  
1.

60
4.

30
3 

  
  

1.
79

5.
38

6 
  

63
8 

Ph
ùn

g 
ð

ăn
g 

K
ho

a 
  

2.
23

2 
  

  
  

2.
23

2 
0 

  
8.

88
5.

36
9 

  
  

8.
88

5.
36

9 
  

63
9 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 G

iớ
i 

92
 

38
5 

  
  

  
47

7 
18

3.
12

1 
  

1.
53

2.
64

7 
  

  
1.

71
5.

76
8 

  

64
0 

T
ạ 

ð
ìn

h 
T

ú 
  

81
0 

  
  

  
81

0 
0 

  
3.

22
4.

52
9 

  
  

3.
22

4.
52

9 
  

64
1 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

ám
 

18
6 

  
  

  
  

18
6 

37
0.

22
4 

  
0 

  
  

37
0.

22
4 

  

64
2 

Ph
ùn

g 
Ph

ơn
g 

L
âm

 
  

34
9 

  
  

  
34

9 
0 

  
1.

38
9.

33
4 

  
  

1.
38

9.
33

4 
  

64
3 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 K

hi
ếu

 
38

8 
42

9 
  

  
  

81
7 

77
2.

29
5 

  
1.

70
7.

80
6 

  
  

2.
48

0.
10

1 
  

64
4 

L
ê 

T
hị

 H
oa

 
  

12
6 

  
  

  
12

6 
0 

  
50

1.
59

3 
  

  
50

1.
59

3 
  

64
5 

L
ê 

H
ữu

 B
ao

 
96

 
  

  
  

  
96

 
19

1.
08

3 
  

0 
  

  
19

1.
08

3 
  

64
6 

L
ê 

K
im

 ð
ín

h 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

64
7 

Ph
ùn

g 
ð

ức
 H

àn
h 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

64
8 

T
ạ 

T
hị

 M
ỹ 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

64
9 

Ph
ùn

g 
V

ăn
 T

rị
nh

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

65
0 

 T
ạ 

V
ăn

 ð
ệ 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

65
1 

 T
ạ 

T
hị

 C
hữ

  
  

62
8 

  
  

  
62

8 
0 

  
2.

50
0.

00
5 

  
  

2.
50

0.
00

5 
  

65
2 

 P
hù

ng
 V

ăn
 H

oa
n 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

65
3 

 N
gu

yễ
n 

T
hị

 N
hã

n 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

65
4 

 N
gu

yễ
n 

D
uy

 T
hu

yế
t  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

65
5 

 T
ạ 

T
hị

 T
hă

ng
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

65
6 

 T
ạ 

V
ăn

 Ê
m

  
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

65
7 

 P
hù

ng
 H

ữu
 S

áu
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

65
8 

 T
rầ

n 
T

hị
 T

y 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

65
9 

 P
hù

ng
 T

hị
 L

uậ
n 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

66
0 

 P
hù

ng
 H

ữu
 ð

ô 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

66
1 

 P
hù

ng
 X

uâ
n 

C
hi

ến
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

66
2 

 T
ạ 

ð
ức

 L
on

g 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

66
3 

 B
ùi

 V
ăn

 Q
uâ

n 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

66
4 

 N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
hi

ến
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  



54 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
66

5 
 N

gu
yễ

n 
V

ăn
 ð

ạt
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

66
6 

 P
hù

ng
 V

ăn
 B

ìn
h 

(L
ĩn

h)
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

66
7 

 N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hị

nh
 

(T
ha

nh
) 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

66
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 S
oạ

n 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

66
9 

 P
hù

ng
 ð

ức
 T

rọ
ng

  
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

67
0 

 L
ê 

T
hị

 T
h 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

67
1 

 L
ê 

M
in

h 
C

ầm
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

67
2 

 B
ùi

 V
ăn

 L
on

g 
 

  
1.

25
6 

  
  

  
1.

25
6 

0 
  

5.
00

0.
01

0 
  

  
5.

00
0.

01
0 

  

67
3 

 L
ê 

T
hị

 T
oà

n 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

67
4 

 N
gu

yễ
n 

T
hị

 X
uâ

n 
 

  
16

0 
  

  
  

16
0 

0 
  

63
6.

94
4 

  
  

63
6.

94
4 

  

67
5 

 P
hù

ng
 V

ăn
 K

ỷ 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

67
6 

 L
ê 

ð
ức

 D
uậ

t  
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

67
7 

 P
hù

ng
 V

ăn
 H

ùn
g 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

67
8 

 L
ê 

T
hị

 N
in

h 
 

  
94

2 
  

  
  

94
2 

0 
  

3.
75

0.
00

8 
  

  
3.

75
0.

00
8 

  

67
9 

 P
hù

ng
 V

ăn
 T

hả
o 

 
  

31
4 

  
  

  
31

4 
0 

  
1.

25
0.

00
3 

  
  

1.
25

0.
00

3 
  

68
0 

 T
ạ 

T
hị

 H
in

h 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

68
1 

 N
gu

yễ
n 

D
uy

 T
hả

o 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

68
2 

 P
hù

ng
 Q

uố
c 

T
uấ

n 
 

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

68
3 

 T
ạ 

H
ùn

g 
A

nh
  

  
31

4 
  

  
  

31
4 

0 
  

1.
25

0.
00

3 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

68
4 

 N
gu

yễ
n 

C
hi

ến
 C

ôn
g 

 
  

31
0 

  
  

  
31

0 
0 

  
1.

23
4.

07
9 

  
  

1.
23

4.
07

9 
  

68
5 

 N
gu

yễ
n 

ð
ức

 Â
n 

 
  

94
2 

  
  

  
94

2 
0 

  
3.

75
0.

00
8 

  
  

3.
75

0.
00

8 
  

68
6 

 L
ê 

Q
ua

ng
 T

rọ
ng

  
  

87
8 

  
  

  
87

8 
0 

  
3.

49
5.

23
0 

  
  

3.
49

5.
23

0 
  

68
7 

 T
ạ 

T
hị

 K
ho

a 
 

  
32

4 
  

  
  

32
4 

0 
  

1.
28

9.
81

2 
  

  
1.

28
9.

81
2 

  

68
8 

 P
hù

ng
 ð

ăn
g 

K
ho

a 
(ð

SX
) 

  
65

7 
  

  
  

65
7 

0 
  

2.
61

5.
45

1 
  

  
2.

61
5.

45
1 

  

68
9 

 T
ạ 

T
hị

 V
ợn

g 
 

  
11

4 
  

  
  

11
4 

0 
  

45
3.

82
3 

  
  

45
3.

82
3 

  

69
0 

 N
gu

yễ
n 

H
ồn

g 
ð

ằn
g 

 
19

2 
  

  
  

  
19

2 
38

2.
16

6 
  

0 
  

  
38

2.
16

6 
  

69
1 

 P
hù

ng
 T

hị
 T

hắ
ng

  
  

11
8 

  
  

  
11

8 
0 

  
46

9.
74

6 
  

  
46

9.
74

6 
  

69
2 

 N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hử

  
  

12
6 

  
  

  
12

6 
0 

  
50

1.
59

3 
  

  
50

1.
59

3 
  

B
 

X
Ã

 T
H

A
N

H
 ð

ÌN
H

 
0 

12
.6

42
 

82
.5

60
 

59
.4

56
 

0 
15

4.
65

8 
0 

16
4.

33
1.

55
2 

50
.3

26
.5

38
 

21
0.

69
7.

20
0 

0 
42

5.
35

5.
29

0 
  

69
3 

ð
ặn

g 
H

ồn
g 

ð
iệ

p 
  

  
47

2 
  

  
47

2 
  

93
9.

49
2 

  
  

  
93

9.
49

2 
  

69
4 

B
ùi

 T
hị

 T
hơ

 
  

  
93

 
  

  
93

 
  

18
5.

11
2 

  
  

  
18

5.
11

2 
  

69
5 

V
ũ 

V
ăn

 H
ữu

 
  

  
13

2 
  

  
13

2 
  

26
2.

73
9 

  
  

  
26

2.
73

9 
  

69
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
  

  
34

2 
  

  
34

2 
  

68
0.

73
4 

  
  

  
68

0.
73

4 
  

69
7 

B
ùi

 P
hú

 K
hô

i 
  

  
31

9 
  

  
31

9 
  

63
4.

95
4 

  
  

  
63

4.
95

4 
  

69
8 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 V
in

h 
  

  
64

 
  

  
64

 
  

12
7.

38
9 

  
  

  
12

7.
38

9 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 55
69

9 
H

oà
ng

 C
ôn

g 
D

u 
  

  
42

9 
  

  
42

9 
  

85
3.

90
3 

  
  

  
85

3.
90

3 
  

70
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

L
ạc

 
  

  
33

6 
  

  
33

6 
  

66
8.

79
1 

  
  

  
66

8.
79

1 
  

70
1 

ð
in

h 
T

ru
ng

 L
ựu

 
  

  
31

6 
  

  
31

6 
  

62
8.

98
2 

  
  

  
62

8.
98

2 
  

70
2 

B
ùi

 P
hú

 L
oa

n 
  

  
34

6 
  

  
34

6 
  

68
8.

69
6 

  
  

  
68

8.
69

6 
  

70
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
iê

n 
  

  
47

1 
  

  
47

1 
  

93
7.

50
2 

  
  

  
93

7.
50

2 
  

70
4 

ð
in

h 
T

ru
ng

 K
ha

nh
 

  
  

48
1 

  
  

48
1 

  
95

7.
40

6 
  

  
  

95
7.

40
6 

  

70
5 

H
oà

ng
 N

h 
ð

ôn
g 

  
  

27
5 

  
  

27
5 

  
54

7.
37

4 
  

  
  

54
7.

37
4 

  

70
6 

V
ũ 

T
hị

 L
ý 

  
  

43
2 

  
  

43
2 

  
85

9.
87

4 
  

  
  

85
9.

87
4 

  

70
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
h 

  
  

36
9 

  
  

36
9 

  
73

4.
47

6 
  

  
  

73
4.

47
6 

  

70
8 

L
ê 

T
hị

 ð
ức

 
  

  
33

0 
  

  
33

0 
  

65
6.

84
9 

  
  

  
65

6.
84

9 
  

70
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 ð
ắc

 
  

  
32

7 
  

  
32

7 
  

65
0.

87
7 

  
  

  
65

0.
87

7 
  

71
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
ri

ển
 

  
  

14
9 

  
  

14
9 

  
29

6.
57

7 
  

  
  

29
6.

57
7 

  

71
1 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
rợ

ng
 

  
  

25
1 

  
  

25
1 

  
49

9.
60

3 
  

  
  

49
9.

60
3 

  

71
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 L
uậ

n 
  

  
15

7 
  

  
15

7 
  

31
2.

50
1 

  
  

  
31

2.
50

1 
  

71
3 

B
ùi

 P
hú

 K
ha

ng
 

  
  

19
6 

  
  

19
6 

  
39

0.
12

8 
  

  
  

39
0.

12
8 

  

71
4 

B
ùi

 V
ăn

 Q
uá

t 
  

  
19

3 
  

  
19

3 
  

38
4.

15
7 

  
  

  
38

4.
15

7 
  

71
5 

B
ùi

 P
hú

 H
uy

 
  

  
20

0 
  

  
20

0 
  

39
8.

09
0 

  
  

  
39

8.
09

0 
  

71
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hà

nh
 

  
  

41
5 

  
  

41
5 

  
82

6.
03

7 
  

  
  

82
6.

03
7 

  

71
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 K
ỷ 

   
  

22
3 

  
  

22
3 

  
44

3.
87

0 
  

  
  

44
3.

87
0 

  

71
8 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
uy

ến
 

  
  

16
0 

  
  

16
0 

  
31

8.
47

2 
  

  
  

31
8.

47
2 

  

71
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 N
gh

ĩa
 

  
  

37
2 

  
  

37
2 

  
74

0.
44

7 
  

  
  

74
0.

44
7 

  

72
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ảo

 
  

  
25

0 
  

  
25

0 
  

49
7.

61
3 

  
  

  
49

7.
61

3 
  

72
1 

H
oà

ng
 T

hị
 T

ân
 

  
  

19
5 

  
  

19
5 

  
38

8.
13

8 
  

  
  

38
8.

13
8 

  

72
2 

H
oà

ng
 X

uâ
n 

Q
ua

ng
 

  
  

46
0 

  
  

46
0 

  
91

5.
60

7 
  

  
  

91
5.

60
7 

  

72
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

ð
ào

 
  

  
19

2 
  

  
19

2 
  

38
2.

16
6 

  
  

  
38

2.
16

6 
  

72
4 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ri

ển
 

  
  

22
0 

  
  

22
0 

  
43

7.
89

9 
  

  
  

43
7.

89
9 

  

72
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

72
6 

L
ê 

V
ăn

 K
hu

ế 
  

  
27

0 
  

  
27

0 
  

53
7.

42
2 

  
  

  
53

7.
42

2 
  

72
7 

H
à 

X
uâ

n 
T

ài
 

  
  

60
4 

  
  

60
4 

  
1.

20
2.

23
2 

  
  

  
1.

20
2.

23
2 

  

72
8 

L
ê 

T
hị

 T
hu

 
  

  
61

2 
  

  
61

2 
  

1.
21

8.
15

5 
  

  
  

1.
21

8.
15

5 
  

72
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
  

  
46

2 
  

  
46

2 
  

91
9.

58
8 

  
  

  
91

9.
58

8 
  

73
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
rã

i 
  

  
35

8 
  

  
35

8 
  

71
2.

58
1 

  
  

  
71

2.
58

1 
  

73
1 

H
oà

ng
 T

hị
 C

ằn
g 

  
  

59
8 

  
  

59
8 

  
1.

19
0.

28
9 

  
  

  
1.

19
0.

28
9 

  

73
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ấn

 
  

  
39

4 
  

  
39

4 
  

78
4.

23
7 

  
  

  
78

4.
23

7 
  

73
3 

ð
in

h 
T

ru
ng

 K
ho

a 
  

  
39

6 
  

  
39

6 
  

78
8.

21
8 

  
  

  
78

8.
21

8 
  

73
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
un

g 
  

  
61

7 
  

  
61

7 
  

1.
22

8.
10

8 
  

  
  

1.
22

8.
10

8 
  



56 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
73

5 
H

oà
ng

 C
ôn

g 
T

hu
ỷ 

  
  

11
4 

  
  

11
4 

  
22

6.
91

1 
  

  
  

22
6.

91
1 

  

73
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
há

i 
  

  
32

4 
  

  
32

4 
  

64
4.

90
6 

  
  

  
64

4.
90

6 
  

73
7 

L
ê 

V
ăn

 Q
uế

 
  

  
57

5 
  

  
57

5 
  

1.
14

4.
50

9 
  

  
  

1.
14

4.
50

9 
  

73
8 

L
ê 

T
hị

 H
ơn

g 
  

  
65

 
  

  
65

 
  

12
9.

37
9 

  
  

  
12

9.
37

9 
  

73
9 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
ộc

 
  

  
30

0 
  

  
30

0 
  

59
7.

13
5 

  
  

  
59

7.
13

5 
  

74
0 

ð
in

h 
T

hị
 M

ạc
h 

  
  

74
8 

  
  

74
8 

  
1.

48
8.

85
7 

  
  

  
1.

48
8.

85
7 

  

74
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

ð
ại

 
  

  
37

6 
  

  
37

6 
  

74
8.

40
9 

  
  

  
74

8.
40

9 
  

74
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 ð
ức

 
  

  
46

0 
  

  
46

0 
  

91
5.

60
7 

  
  

  
91

5.
60

7 
  

74
3 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
ỵ 

  
  

62
6 

  
  

62
6 

  
1.

24
6.

02
2 

  
  

  
1.

24
6.

02
2 

  

74
4 

ð
ặn

g 
V

ăn
 T

hu
ần

 
  

  
53

1 
  

  
53

1 
  

1.
05

6.
92

9 
  

  
  

1.
05

6.
92

9 
  

74
5 

Ph
an

 V
ăn

 T
ú 

  
  

29
7 

  
  

29
7 

  
59

1.
16

4 
  

  
  

59
1.

16
4 

  

74
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

L
ộn

g 
  

  
23

3 
  

  
23

3 
  

46
3.

77
5 

  
  

  
46

3.
77

5 
  

74
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
ân

 
  

  
47

5 
  

  
47

5 
  

94
5.

46
4 

  
  

  
94

5.
46

4 
  

74
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
am

 (
T

) 
  

  
17

6 
  

  
17

6 
  

35
0.

31
9 

  
  

  
35

0.
31

9 
  

74
9 

L
ê 

T
hế

 H
ọt

 
  

  
24

0 
  

  
24

0 
  

47
7.

70
8 

  
  

  
47

7.
70

8 
  

75
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
oà

 
  

  
29

6 
  

  
29

6 
  

58
9.

17
3 

  
  

  
58

9.
17

3 
  

75
1 

H
à 

T
hị

 T
ìn

h 
  

  
32

8 
  

  
32

8 
  

65
2.

86
8 

  
  

  
65

2.
86

8 
  

75
2 

ð
ặn

g 
V

ăn
 T

hự
c 

  
  

12
7 

  
  

12
7 

  
25

2.
78

7 
  

  
  

25
2.

78
7 

  

75
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
uấ

n 
  

  
50

9 
  

  
50

9 
  

1.
01

3.
13

9 
  

  
  

1.
01

3.
13

9 
  

75
4 

H
oà

ng
 T

hị
 H

ơn
g 

  
  

10
7 

  
  

10
7 

  
21

2.
97

8 
  

  
  

21
2.

97
8 

  

75
5 

ð
in

h 
T

ru
ng

 C
hí

 
  

  
32

3 
  

  
32

3 
  

64
2.

91
5 

  
  

  
64

2.
91

5 
  

75
6 

ð
in

h 
T

ru
ng

 T
ín

 
  

  
54

3 
  

  
54

3 
  

1.
08

0.
81

4 
  

  
  

1.
08

0.
81

4 
  

75
7 

ð
in

h 
T

hị
 ð

iể
m

 
  

  
12

5 
  

  
12

5 
  

24
8.

80
6 

  
  

  
24

8.
80

6 
  

75
8 

H
oà

ng
 T

hị
 C

hu
ng

 
  

  
24

8 
  

  
24

8 
  

49
3.

63
2 

  
  

  
49

3.
63

2 
  

75
9 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Q
uý

 
  

  
36

7 
  

  
36

7 
  

73
0.

49
5 

  
  

  
73

0.
49

5 
  

76
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 Q
uả

ng
 

  
  

27
0 

  
  

27
0 

  
53

7.
42

2 
  

  
  

53
7.

42
2 

  

76
1 

Ph
an

 V
ăn

 ð
ạt

 
  

  
38

6 
  

  
38

6 
  

76
8.

31
4 

  
  

  
76

8.
31

4 
  

76
2 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 V
ịn

h 
  

  
15

2 
  

  
15

2 
  

30
2.

54
8 

  
  

  
30

2.
54

8 
  

76
3 

ð
ào

 T
hị

 H
y 

  
  

12
0 

  
  

12
0 

  
23

8.
85

4 
  

  
  

23
8.

85
4 

  

76
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
íc

h 
  

  
30

7 
  

  
30

7 
  

61
1.

06
8 

  
  

  
61

1.
06

8 
  

76
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ờn

g 
  

  
72

 
  

  
72

 
  

14
3.

31
2 

  
  

  
14

3.
31

2 
  

76
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
ũn

g 
  

  
68

8 
  

  
68

8 
  

1.
36

9.
43

0 
  

  
  

1.
36

9.
43

0 
  

76
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

ð
ịn

h 
  

  
11

8 
  

  
11

8 
  

23
4.

87
3 

  
  

  
23

4.
87

3 
  

76
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 (

H
) 

  
  

21
6 

  
  

21
6 

  
42

9.
93

7 
  

  
  

42
9.

93
7 

  

76
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
uấ

n 
  

  
14

4 
  

  
14

4 
  

28
6.

62
5 

  
  

  
28

6.
62

5 
  

77
0 

ð
in

h 
T

ru
ng

 T
ha

nh
 

  
  

48
 

  
  

48
 

  
95

.5
42

 
  

  
  

95
.5

42
 

  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 57
77

1 
H

à 
V

ăn
 T

iế
n 

  
  

15
7 

  
  

15
7 

  
31

2.
50

1 
  

  
  

31
2.

50
1 

  

77
2 

L
ê 

V
ăn

 K
ho

át
 

  
  

28
1 

  
  

28
1 

  
55

9.
31

6 
  

  
  

55
9.

31
6 

  

77
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

C
hi

ến
 

  
  

17
3 

  
  

17
3 

  
34

4.
34

8 
  

  
  

34
4.

34
8 

  

77
4 

H
oà

ng
 N

gọ
c 

C
ôn

g 
  

  
19

2 
  

  
19

2 
  

38
2.

16
6 

  
  

  
38

2.
16

6 
  

77
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
iễ

n 
  

  
11

0 
  

  
11

0 
  

21
8.

95
0 

  
  

  
21

8.
95

0 
  

77
6 

ð
in

h 
T

ru
ng

 H
ọc

 
  

  
18

6 
  

  
18

6 
  

37
0.

22
4 

  
  

  
37

0.
22

4 
  

77
7 

ð
in

h 
T

ru
ng

 B
ìn

h 
  

  
20

1 
  

  
20

1 
  

40
0.

08
0 

  
  

  
40

0.
08

0 
  

77
8 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 ð
ạo

 
  

  
25

2 
  

  
25

2 
  

50
1.

59
3 

  
  

  
50

1.
59

3 
  

77
9 

ð
ặn

g 
T

hị
 ð

ộ 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

78
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 C
hi

ển
 

  
  

52
5 

  
  

52
5 

  
1.

04
4.

98
6 

  
  

  
1.

04
4.

98
6 

  

78
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 (

M
) 

  
  

66
8 

  
  

66
8 

  
1.

32
9.

62
1 

  
  

  
1.

32
9.

62
1 

  

78
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
ấn

 
  

  
35

6 
  

  
35

6 
  

70
8.

60
0 

  
  

  
70

8.
60

0 
  

78
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hả

o 
  

  
40

7 
  

  
40

7 
  

81
0.

11
3 

  
  

  
81

0.
11

3 
  

78
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
iệ

t 
  

  
19

7 
  

  
19

7 
  

39
2.

11
9 

  
  

  
39

2.
11

9 
  

78
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
oắ

c 
  

  
66

4 
  

  
66

4 
  

1.
32

1.
65

9 
  

  
  

1.
32

1.
65

9 
  

78
6 

L
ê 

T
hế

 H
ọt

 
  

  
11

3 
  

  
11

3 
  

22
4.

92
1 

  
  

  
22

4.
92

1 
  

78
7 

ð
ào

 V
ăn

 V
ỹ 

  
  

52
3 

  
  

52
3 

  
1.

04
1.

00
5 

  
  

  
1.

04
1.

00
5 

  

78
8 

H
oà

ng
 T

rọ
ng

 T
ấn

 
  

  
41

4 
  

  
41

4 
  

82
4.

04
6 

  
  

  
82

4.
04

6 
  

78
9 

H
oà

ng
 T

rọ
ng

 K
ế 

  
  

34
2 

  
  

34
2 

  
68

0.
73

4 
  

  
  

68
0.

73
4 

  

79
0 

H
oà

ng
 T

rọ
ng

 T
hế

 
  

  
27

5 
  

  
27

5 
  

54
7.

37
4 

  
  

  
54

7.
37

4 
  

79
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Sơ
n 

  
  

14
0 

  
  

14
0 

  
27

8.
66

3 
  

  
  

27
8.

66
3 

  

79
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Ph
u 

  
  

63
7 

  
  

63
7 

  
1.

26
7.

91
7 

  
  

  
1.

26
7.

91
7 

  

79
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 P
hơ

ng
 

  
  

18
4 

  
  

18
4 

  
36

6.
24

3 
  

  
  

36
6.

24
3 

  

79
4 

B
ùi

 P
hú

 H
y 

  
  

59
5 

  
  

59
5 

  
1.

18
4.

31
8 

  
  

  
1.

18
4.

31
8 

  

79
5 

H
oà

ng
 T

hị
 T

ạc
 

  
  

14
0 

  
  

14
0 

  
27

8.
66

3 
  

  
  

27
8.

66
3 

  

79
6 

ð
in

h 
T

hị
 B

ộ 
  

  
48

9 
  

  
48

9 
  

97
3.

33
0 

  
  

  
97

3.
33

0 
  

79
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hu

yế
t 

  
  

66
0 

  
  

66
0 

  
1.

31
3.

69
7 

  
  

  
1.

31
3.

69
7 

  

79
8 

H
oà

ng
 X

uâ
n 

C
hu

ng
 

  
  

20
0 

  
  

20
0 

  
39

8.
09

0 
  

  
  

39
8.

09
0 

  

79
9 

Ph
ạm

 B
á 

Si
nh

 
  

  
28

2 
  

  
28

2 
  

56
1.

30
7 

  
  

  
56

1.
30

7 
  

80
0 

H
oà

ng
 N

h 
N

hâ
n 

  
  

27
7 

  
  

27
7 

  
55

1.
35

5 
  

  
  

55
1.

35
5 

  

80
1 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 M
ai

 
  

  
28

2 
  

  
28

2 
  

56
1.

30
7 

  
  

  
56

1.
30

7 
  

80
2 

V
ũ 

T
hị

 C
an

 
  

  
12

4 
  

  
12

4 
  

24
6.

81
6 

  
  

  
24

6.
81

6 
  

80
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
hấ

n 
  

  
36

 
  

  
36

 
  

71
.6

56
 

  
  

  
71

.6
56

 
  

80
4 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
ấp

 
  

  
42

5 
  

  
42

5 
  

84
5.

94
1 

  
  

  
84

5.
94

1 
  

80
5 

B
ùi

 P
hú

 L
un

g 
  

  
39

8 
  

  
39

8 
  

79
2.

19
9 

  
  

  
79

2.
19

9 
  

80
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
ịc

h 
  

  
17

5 
  

  
17

5 
  

34
8.

32
9 

  
  

  
34

8.
32

9 
  



58 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
80

7 
B

ùi
 V

ăn
 P

hú
 

  
  

15
3 

  
  

15
3 

  
30

4.
53

9 
  

  
  

30
4.

53
9 

  

80
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

K
iế

m
 

  
  

31
7 

  
  

31
7 

  
63

0.
97

3 
  

  
  

63
0.

97
3 

  

80
9 

B
ùi

 P
hú

 K
ho

a 
  

  
20

7 
  

  
20

7 
  

41
2.

02
3 

  
  

  
41

2.
02

3 
  

81
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
hi

ên
 

  
  

13
8 

  
  

13
8 

  
27

4.
68

2 
  

  
  

27
4.

68
2 

  

81
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

A
n 

  
  

23
0 

  
  

23
0 

  
45

7.
80

4 
  

  
  

45
7.

80
4 

  

81
2 

Ph
ạm

 V
ăn

 T
âm

 
  

  
40

3 
  

  
40

3 
  

80
2.

15
1 

  
  

  
80

2.
15

1 
  

81
3 

T
rầ

n 
T

hị
 P

hơ
ng

 
  

  
88

 
  

  
88

 
  

17
5.

16
0 

  
  

  
17

5.
16

0 
  

81
4 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
ùn

g 
  

  
30

0 
  

  
30

0 
  

59
7.

13
5 

  
  

  
59

7.
13

5 
  

81
5 

Ph
ạm

 V
ăn

 L
án

g 
  

  
28

5 
  

  
28

5 
  

56
7.

27
8 

  
  

  
56

7.
27

8 
  

81
6 

B
ùi

 P
hú

 L
ập

 
  

  
12

7 
  

  
12

7 
  

25
2.

78
7 

  
  

  
25

2.
78

7 
  

81
7 

B
ùi

 P
hú

 M
ai

 
  

  
28

2 
  

  
28

2 
  

56
1.

30
7 

  
  

  
56

1.
30

7 
  

81
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
âm

 
  

  
11

2 
  

  
11

2 
  

22
2.

93
0 

  
  

  
22

2.
93

0 
  

81
9 

H
oà

ng
 N

h 
út

 
  

  
19

3 
  

  
19

3 
  

38
4.

15
7 

  
  

  
38

4.
15

7 
  

82
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
gh

ạc
h 

  
  

29
3 

  
  

29
3 

  
58

3.
20

2 
  

  
  

58
3.

20
2 

  

82
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
íc

h 
(T

) 
  

  
20

6 
  

  
20

6 
  

41
0.

03
3 

  
  

  
41

0.
03

3 
  

82
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Sỹ
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

82
3 

ð
ào

 T
hị

 T
hì

n 
  

  
10

0 
  

  
10

0 
  

19
9.

04
5 

  
  

  
19

9.
04

5 
  

82
4 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 B
ộ 

  
  

57
0 

  
  

57
0 

  
1.

13
4.

55
7 

  
  

  
1.

13
4.

55
7 

  

82
5 

H
oà

ng
 N

h 
B

ào
 

  
  

21
1 

  
  

21
1 

  
41

9.
98

5 
  

  
  

41
9.

98
5 

  

82
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hu

yế
t (

H
) 

  
  

27
4 

  
  

27
4 

  
54

5.
38

3 
  

  
  

54
5.

38
3 

  

82
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
ân

 
  

  
26

4 
  

  
26

4 
  

52
5.

47
9 

  
  

  
52

5.
47

9 
  

82
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
íc

h 
  

  
21

0 
  

  
21

0 
  

41
7.

99
5 

  
  

  
41

7.
99

5 
  

82
9 

ð
in

h 
T

ru
ng

 B
ìn

h 
  

  
21

6 
  

  
21

6 
  

42
9.

93
7 

  
  

  
42

9.
93

7 
  

83
0 

ð
in

h 
T

ru
ng

 T
rí

 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

83
1 

H
oà

ng
 N

gọ
c 

C
ôn

g 
  

  
16

0 
  

  
16

0 
  

31
8.

47
2 

  
  

  
31

8.
47

2 
  

83
2 

N
gu

yễ
n 

T
iế

n 
ð

ạo
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

83
3 

Ph
an

 V
ăn

 ð
ạt

 
  

  
21

6 
  

  
21

6 
  

42
9.

93
7 

  
  

  
42

9.
93

7 
  

83
4 

ð
in

h 
T

hị
 ð

iể
m

 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

83
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
iễ

n 
  

  
46

 
  

  
46

 
  

91
.5

61
 

  
  

  
91

.5
61

 
  

83
6 

ð
ặn

g 
T

hị
 ð

ộ 
  

  
16

0 
  

  
16

0 
  

31
8.

47
2 

  
  

  
31

8.
47

2 
  

83
7 

N
gu

yễ
n 

B
á 

D
ũn

g 
  

  
24

2 
  

  
24

2 
  

48
1.

68
9 

  
  

  
48

1.
68

9 
  

83
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ấn

 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

83
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
iể

n 
  

  
35

4 
  

  
35

4 
  

70
4.

61
9 

  
  

  
70

4.
61

9 
  

84
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
iể

n 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

84
1 

L
ê 

T
hế

 H
oà

 
  

  
12

0 
  

  
12

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

  
23

8.
85

4 
  

84
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
oắ

c 
  

  
26

4 
  

  
26

4 
  

52
5.

47
9 

  
  

  
52

5.
47

9 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 59
84

3 
H

oà
ng

 C
ôn

g 
H

ùn
g 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

84
4 

ð
ào

 T
hị

 H
y 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

84
5 

ð
in

h 
T

ru
ng

 K
ha

nh
 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
  

  
  

33
4.

39
6 

  

84
6 

ð
in

h 
T

hị
 M

ạc
h 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

84
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 M
ai

 
  

  
26

4 
  

  
26

4 
  

52
5.

47
9 

  
  

  
52

5.
47

9 
  

84
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
gạ

ch
 

  
  

15
2 

  
  

15
2 

  
30

2.
54

8 
  

  
  

30
2.

54
8 

  

84
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
hã

 
  

  
24

0 
  

  
24

0 
  

47
7.

70
8 

  
  

  
47

7.
70

8 
  

85
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
hi

ên
 

  
  

72
 

  
  

72
 

  
14

3.
31

2 
  

  
  

14
3.

31
2 

  

85
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Ph
úc

 (
L

) 
  

  
12

0 
  

  
12

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

  
23

8.
85

4 
  

85
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Sơ
n(

 T
) 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
  

  
  

33
4.

39
6 

  

85
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Sỹ
 

  
  

68
 

  
  

68
 

  
13

5.
35

1 
  

  
  

13
5.

35
1 

  

85
4 

H
oà

ng
 T

hị
 T

ân
 

  
  

28
2 

  
  

28
2 

  
56

1.
30

7 
  

  
  

56
1.

30
7 

  

85
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 H

  
  

  
72

 
  

  
72

 
  

14
3.

31
2 

  
  

  
14

3.
31

2 
  

85
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 M

 
  

  
12

0 
  

  
12

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

  
23

8.
85

4 
  

85
7 

ð
in

h 
T

ru
ng

 T
ha

nh
 

  
  

24
0 

  
  

24
0 

  
47

7.
70

8 
  

  
  

47
7.

70
8 

  

85
8 

L
ê 

T
hị

 T
ha

nh
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

85
9 

ð
in

h 
T

ru
ng

 T
hà

nh
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

86
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hả

o 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

86
1 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
hạ

o 
  

  
74

0 
  

  
74

0 
  

1.
47

2.
93

3 
  

  
  

1.
47

2.
93

3 
  

86
2 

B
ùi

 T
hị

 T
hơ

 
  

  
24

0 
  

  
24

0 
  

47
7.

70
8 

  
  

  
47

7.
70

8 
  

86
3 

ð
ặn

g 
V

ăn
 T

hu
ần

 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

86
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hu

ỷ 
  

  
23

0 
  

  
23

0 
  

45
7.

80
4 

  
  

  
45

7.
80

4 
  

86
5 

ð
ặn

g 
V

ăn
 T

hu
yê

n 
  

  
12

0 
  

  
12

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

  
23

8.
85

4 
  

86
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hu

yế
t T

 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

86
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
iế

n 
  

  
26

4 
  

  
26

4 
  

52
5.

47
9 

  
  

  
52

5.
47

9 
  

86
8 

L
ê 

T
hế

 T
rờ

ng
 

  
  

1.
09

2 
  

  
1.

09
2 

  
2.

17
3.

57
1 

  
  

  
2.

17
3.

57
1 

  

86
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
ấn

 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

87
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
ân

 
  

  
12

0 
  

  
12

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

  
23

8.
85

4 
  

87
1 

ð
ào

 V
ăn

 V
ỹ 

  
  

34
8 

  
  

34
8 

  
69

2.
67

7 
  

  
  

69
2.

67
7 

  

87
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

X
uâ

n 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

87
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
iễ

n 
  

  
31

2 
  

  
31

2 
  

62
1.

02
0 

  
  

  
62

1.
02

0 
  

87
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
h 

  
  

98
2 

  
  

98
2 

  
1.

95
4.

62
2 

  
  

  
1.

95
4.

62
2 

  

87
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
  

  
6.

17
1 

  
  

6.
17

1 
  

12
.2

83
.0

67
 

  
  

  
12

.2
83

.0
67

 
  

87
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
(T

) 
  

  
1.

62
2 

  
  

1.
62

2 
  

3.
22

8.
51

0 
  

  
  

3.
22

8.
51

0 
  

87
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
h 

(N
) 

  
  

5.
67

5 
  

  
5.

67
5 

  
11

.2
95

.8
04

 
  

  
  

11
.2

95
.8

04
 

  

87
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
(N

) 
  

  
4.

64
0 

  
  

4.
64

0 
  

9.
23

5.
68

8 
  

  
  

9.
23

5.
68

8 
  



60 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
87

9 
ð

in
h 

T
ru

ng
 T

ín
 

  
  

32
7 

  
  

32
7 

  
65

0.
87

7 
  

  
  

65
0.

87
7 

  

88
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 L
ộc

 
  

  
42

8 
  

  
42

8 
  

85
1.

91
3 

  
  

  
85

1.
91

3 
  

88
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

L
ạc

(H
oà

) 
  

  
35

8 
  

  
35

8 
  

71
2.

58
1 

  
  

  
71

2.
58

1 
  

88
2 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
iể

n 
  

  
39

3 
  

  
39

3 
  

78
2.

24
7 

  
  

  
78

2.
24

7 
  

88
3 

N
gu

yễ
n 

B
á 

D
ũn

g 
  

24
2 

14
4 

  
  

38
6 

  
28

6.
62

5 
96

3.
37

8 
  

  
1.

25
0.

00
3 

  

88
4 

H
à 

X
uâ

n 
V

in
h 

  
  

19
2 

  
  

19
2 

  
38

2.
16

6 
  

  
  

38
2.

16
6 

  

88
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Sơ
n(

T
) 

  
  

72
 

  
  

72
 

  
14

3.
31

2 
  

  
  

14
3.

31
2 

  

88
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Y
 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
  

  
  

33
4.

39
6 

  

88
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
iế

n 
(P

hợ
ng

) 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

88
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hả

o 
  

  
12

0 
  

  
12

0 
  

23
8.

85
4 

  
  

  
23

8.
85

4 
  

88
9 

B
ùi

 T
hị

 T
hơ

 
  

  
72

 
  

  
72

 
  

14
3.

31
2 

  
  

  
14

3.
31

2 
  

89
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Ph
úc

 
  

  
48

 
  

  
48

 
  

95
.5

42
 

  
  

  
95

.5
42

 
  

89
1 

ð
in

h 
T

ru
ng

 T
rí

 
  

  
21

6 
  

  
21

6 
  

42
9.

93
7 

  
  

  
42

9.
93

7 
  

89
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
iể

n 
  

  
34

6 
  

  
34

6 
  

68
8.

69
6 

  
  

  
68

8.
69

6 
  

89
3 

H
oà

ng
 N

am
 H

ùn
g(

N
hó

m
 

H
ộ)

 
  

  
1.

52
0 

  
  

1.
52

0 
  

3.
02

5.
48

4 
  

  
  

3.
02

5.
48

4 
  

89
4 

Ph
ùn

g 
T

hị
 C

ần
 

  
  

55
7 

  
  

55
7 

  
1.

10
8.

68
1 

  
  

  
1.

10
8.

68
1 

  

89
5 

N
gu

yễ
n 

T
iế

n 
V

ăn
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

89
6 

H
oà

ng
 T

rọ
ng

 T
hu

ật
 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
  

  
  

33
4.

39
6 

  

89
7 

V
ũ 

V
ăn

 T
in

 
  

  
45

8 
  

  
45

8 
  

91
1.

62
6 

  
  

  
91

1.
62

6 
  

89
8 

H
oà

ng
 T

rọ
ng

 T
uấ

t 
  

  
20

3 
  

  
20

3 
  

40
4.

06
1 

  
  

  
40

4.
06

1 
  

89
9 

B
ùi

 P
hú

 S
án

g 
  

  
23

0 
  

  
23

0 
  

45
7.

80
4 

  
  

  
45

7.
80

4 
  

90
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 Q
uâ

n 
  

  
25

6 
  

  
25

6 
  

50
9.

55
5 

  
  

  
50

9.
55

5 
  

90
1 

H
oà

ng
 T

hị
 L

un
g 

  
  

85
 

  
  

85
 

  
16

9.
18

8 
  

  
  

16
9.

18
8 

  

90
2 

H
oà

ng
 T

hị
 M

ộc
 

  
  

22
8 

  
  

22
8 

  
45

3.
82

3 
  

  
  

45
3.

82
3 

  

90
3 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 T
hu

ỳ 
  

  
31

7 
  

  
31

7 
  

63
0.

97
3 

  
  

  
63

0.
97

3 
  

90
4 

H
oà

ng
 T

rọ
ng

 H
ậu

 
  

  
43

8 
  

  
43

8 
  

87
1.

81
7 

  
  

  
87

1.
81

7 
  

90
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 ð
ôn

g 
  

  
24

5 
  

  
24

5 
  

48
7.

66
0 

  
  

  
48

7.
66

0 
  

90
6 

V
ũ 

V
ăn

 D
ự 

  
  

24
1 

  
  

24
1 

  
47

9.
69

8 
  

  
  

47
9.

69
8 

  

90
7 

B
ùi

 V
ăn

 C
hí

 
  

  
12

2 
  

  
12

2 
  

24
2.

83
5 

  
  

  
24

2.
83

5 
  

90
8 

B
ùi

 P
hú

 C
hu

ẩn
 

  
  

16
9 

  
  

16
9 

  
33

6.
38

6 
  

  
  

33
6.

38
6 

  

90
9 

Ph
ạm

 T
hị

 C
hí

nh
 

  
  

27
2 

  
  

27
2 

  
54

1.
40

2 
  

  
  

54
1.

40
2 

  

91
0 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 C
úc

 
  

  
18

3 
  

  
18

3 
  

36
4.

25
2 

  
  

  
36

4.
25

2 
  

91
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hi

ết
 

  
  

32
4 

  
  

32
4 

  
64

4.
90

6 
  

  
  

64
4.

90
6 

  

91
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
ằn

g 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

91
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
íc

h 
(K

) 
  

  
67

 
  

  
67

 
  

13
3.

36
0 

  
  

  
13

3.
36

0 
  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 61
91

4 
H

oà
ng

 C
ôn

g 
B

iê
n 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
  

  
  

33
4.

39
6 

  

91
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

ð
ịn

h 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

91
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
u 

  
  

43
1 

  
  

43
1 

  
85

7.
88

4 
  

  
  

85
7.

88
4 

  

91
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
ũn

g 
  

  
31

2 
  

  
31

2 
  

62
1.

02
0 

  
  

  
62

1.
02

0 
  

91
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

D
un

g 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

91
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
uấ

n 
  

  
26

4 
  

  
26

4 
  

52
5.

47
9 

  
  

  
52

5.
47

9 
  

92
0 

H
oà

ng
 T

hị
 H

ơn
g 

  
  

16
8 

  
  

16
8 

  
33

4.
39

6 
  

  
  

33
4.

39
6 

  

92
1 

ð
in

h 
T

ru
ng

 K
ho

a 
  

  
48

 
  

  
48

 
  

95
.5

42
 

  
  

  
95

.5
42

 
  

92
2 

L
ê 

V
ăn

 K
hu

ế 
  

  
96

 
  

  
96

 
  

19
1.

08
3 

  
  

  
19

1.
08

3 
  

92
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

L
ộn

g 
 

  
  

96
 

  
  

96
 

  
19

1.
08

3 
  

  
  

19
1.

08
3 

  

92
4 

ð
in

h 
T

ru
ng

 L
ựu

 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

92
5 

L
ê 

N
gọ

c 
Ph

ú 
(ð

) 
  

  
82

9 
  

  
82

9 
  

1.
65

0.
08

3 
  

  
  

1.
65

0.
08

3 
  

92
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
âm

 
  

  
33

6 
  

  
33

6 
  

66
8.

79
1 

  
  

  
66

8.
79

1 
  

92
7 

L
ê 

T
hị

 T
hu

 
  

  
16

8 
  

  
16

8 
  

33
4.

39
6 

  
  

  
33

4.
39

6 
  

92
8 

H
à 

T
hị

 T
ìn

h 
  

  
14

4 
  

  
14

4 
  

28
6.

62
5 

  
  

  
28

6.
62

5 
  

92
9 

Ph
an

 V
ăn

 T
ú 

  
  

26
4 

  
  

26
4 

  
52

5.
47

9 
  

  
  

52
5.

47
9 

  

93
0 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 S
ỹ 

  
  

  
59

.4
56

 
  

59
.4

56
 

  
  

  
21

0.
69

7.
20

0 
  

21
0.

69
7.

20
0 

  

93
1 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
iế

n 
  

16
8 

  
  

  
16

8 
  

  
66

8.
79

1 
  

  
66

8.
79

1 
  

93
2 

N
gu

yễ
n 

C
ôn

g 
T

h 
  

13
8 

  
  

  
13

8 
  

  
54

9.
36

4 
  

  
54

9.
36

4 
  

93
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
ôn

g 
 

  
76

 
  

  
  

76
 

  
  

30
2.

54
8 

  
  

30
2.

54
8 

  

93
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

B
ảo

 
  

36
 

  
  

  
36

 
  

  
14

3.
31

2 
  

  
14

3.
31

2 
  

93
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

K
hâ

n 
  

50
4 

  
  

  
50

4 
  

  
2.

00
6.

37
4 

  
  

2.
00

6.
37

4 
  

93
6 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ải

 
  

66
 

  
  

  
66

 
  

  
26

2.
73

9 
  

  
26

2.
73

9 
  

93
7 

Ph
ùn

g 
T

hị
 C

ần
 

  
96

 
  

  
  

96
 

  
  

38
2.

16
6 

  
  

38
2.

16
6 

  

93
8 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
uy

ết
 

  
64

 
  

  
  

64
 

  
  

25
4.

77
8 

  
  

25
4.

77
8 

  

93
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
hã

 
  

22
4 

  
  

  
22

4 
  

  
89

1.
72

2 
  

  
89

1.
72

2 
  

94
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 (

H
) 

  
36

 
  

  
  

36
 

  
  

14
3.

31
2 

  
  

14
3.

31
2 

  

94
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

X
uâ

n 
  

26
7 

  
  

  
26

7 
  

  
1.

06
2.

90
0 

  
  

1.
06

2.
90

0 
  

94
2 

H
à 

V
ăn

 Q
uâ

n 
  

18
2 

  
  

  
18

2 
  

  
72

4.
52

4 
  

  
72

4.
52

4 
  

94
3 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 V
in

h 
 

  
92

 
  

  
  

92
 

  
  

36
6.

24
3 

  
  

36
6.

24
3 

  

94
4 

N
gu

yễ
n 

B
á 

D
ũn

g 
  

15
0 

  
  

  
15

0 
  

  
59

7.
13

5 
  

  
59

7.
13

5 
  

94
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ảo

 
  

41
5 

  
  

  
41

5 
  

  
1.

65
2.

07
4 

  
  

1.
65

2.
07

4 
  

94
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

V
iễ

n 
  

25
8 

  
  

  
25

8 
  

  
1.

02
7.

07
2 

  
  

1.
02

7.
07

2 
  

94
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 C
ôn

g 
 

  
76

 
  

  
  

76
 

  
  

30
2.

54
8 

  
  

30
2.

54
8 

  

94
8 

ð
in

h 
V

ăn
 V

ợn
g 

  
12

0 
  

  
  

12
0 

  
  

47
7.

70
8 

  
  

47
7.

70
8 

  

94
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 L
ệ 

  
35

9 
  

  
  

35
9 

  
  

1.
42

9.
14

3 
  

  
1.

42
9.

14
3 

  



62 CÔNG BÁO Số 3 - 28 - 02 - 2013
95

0 
N

gu
yễ

n 
V

ăn
 C

hí
 

  
18

4 
  

  
  

18
4 

  
  

73
2.

48
6 

  
  

73
2.

48
6 

  

95
1 

H
à 

X
uâ

n 
T

ha
nh

 
  

41
2 

  
  

  
41

2 
  

  
1.

64
0.

13
1 

  
  

1.
64

0.
13

1 
  

95
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hâ

n 
  

24
0 

  
  

  
24

0 
  

  
95

5.
41

6 
  

  
95

5.
41

6 
  

95
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
  

13
6 

  
  

  
13

6 
  

  
54

1.
40

2 
  

  
54

1.
40

2 
  

95
4 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Ph
ú 

  
13

6 
  

  
  

13
6 

  
  

54
1.

40
2 

  
  

54
1.

40
2 

  

95
5 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
gọ

 
  

25
6 

  
  

  
25

6 
  

  
1.

01
9.

11
0 

  
  

1.
01

9.
11

0 
  

95
6 

H
oà

ng
 X

uâ
n 

H
ào

 
  

13
6 

  
  

  
13

6 
  

  
54

1.
40

2 
  

  
54

1.
40

2 
  

95
7 

H
à 

T
hị

 T
âm

 
  

15
2 

  
  

  
15

2 
  

  
60

5.
09

7 
  

  
60

5.
09

7 
  

95
8 

H
oà

ng
 N

am
 H

ùn
g 

  
20

0 
  

  
  

20
0 

  
  

79
6.

18
0 

  
  

79
6.

18
0 

  

95
9 

H
à 

X
uâ

n 
H

ùn
g 

  
84

 
  

  
  

84
 

  
  

33
4.

39
6 

  
  

33
4.

39
6 

  

96
0 

V
ũ 

T
hị

 C
a 

  
28

2 
  

  
  

28
2 

  
  

1.
12

2.
61

4 
  

  
1.

12
2.

61
4 

  

96
1 

N
gu

yễ
n 

B
á 

M
in

h 
  

32
2 

  
  

  
32

2 
  

  
1.

28
1.

85
0 

  
  

1.
28

1.
85

0 
  

96
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Ph
úc

 (
L

) 
  

35
0 

  
  

  
35

0 
  

  
1.

39
3.

31
5 

  
  

1.
39

3.
31

5 
  

96
3 

H
oà

ng
 T

hị
 H

âm
 

  
47

9 
  

  
  

47
9 

  
  

1.
90

6.
85

1 
  

  
1.

90
6.

85
1 

  

96
4 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
ùn

g 
  

40
8 

  
  

  
40

8 
  

  
1.

62
4.

20
7 

  
  

1.
62

4.
20

7 
  

96
5 

Ph
ùn

g 
T

hị
 C

ần
 

  
11

2 
  

  
  

11
2 

  
  

44
5.

86
1 

  
  

44
5.

86
1 

  

96
6 

H
à 

X
uâ

n 
M

in
h 

  
96

 
  

  
  

96
 

  
  

38
2.

16
6 

  
  

38
2.

16
6 

  

96
7 

N
gu

yễ
n 

B
á 

T
hấ

t 
  

52
8 

  
  

  
52

8 
  

  
2.

10
1.

91
5 

  
  

2.
10

1.
91

5 
  

96
8 

B
ùi

 T
hị

 T
hơ

 
  

81
 

  
  

  
81

 
  

  
32

2.
45

3 
  

  
32

2.
45

3 
  

96
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
in

h 
  

22
8 

  
  

  
22

8 
  

  
90

7.
64

5 
  

  
90

7.
64

5 
  

97
0 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
y 

  
27

 
  

  
  

27
 

  
  

10
7.

48
4 

  
  

10
7.

48
4 

  

97
1 

ð
in

h 
T

ru
ng

 H
ọc

 
  

13
6 

  
  

  
13

6 
  

  
54

1.
40

2 
  

  
54

1.
40

2 
  

97
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
h 

  
59

 
  

  
  

59
 

  
  

23
4.

87
3 

  
  

23
4.

87
3 

  

97
3 

H
à 

V
ăn

 T
iế

n 
  

91
 

  
  

  
91

 
  

  
36

2.
26

2 
  

  
36

2.
26

2 
  

97
4 

H
à 

X
uâ

n 
T

ài
 

  
29

8 
  

  
  

29
8 

  
  

1.
18

6.
30

8 
  

  
1.

18
6.

30
8 

  

97
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
ứ 

  
40

 
  

  
  

40
 

  
  

15
9.

23
6 

  
  

15
9.

23
6 

  

97
6 

Ph
an

 T
hị

 H
uy

ên
 

  
29

0 
  

  
  

29
0 

  
  

1.
15

4.
46

1 
  

  
1.

15
4.

46
1 

  

97
7 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 H
uấ

n 
  

14
4 

  
  

  
14

4 
  

  
57

3.
25

0 
  

  
57

3.
25

0 
  

97
8 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
iể

n 
  

20
7 

  
  

  
20

7 
  

  
82

4.
04

6 
  

  
82

4.
04

6 
  

97
9 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
an

h 
  

26
5 

  
  

  
26

5 
  

  
1.

05
4.

93
9 

  
  

1.
05

4.
93

9 
  

98
0 

ð
in

h 
T

ru
ng

 K
ho

a 
  

20
8 

  
  

  
20

8 
  

  
82

8.
02

7 
  

  
82

8.
02

7 
  

98
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

Sơ
n 

(P
) 

  
18

5 
  

  
  

18
5 

  
  

73
6.

46
7 

  
  

73
6.

46
7 

  

98
2 

H
oà

ng
 T

hị
 T

ải
 

  
16

3 
  

  
  

16
3 

  
  

64
8.

88
7 

  
  

64
8.

88
7 

  

98
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

ð
ào

 
  

14
9 

  
  

  
14

9 
  

  
59

3.
15

4 
  

  
59

3.
15

4 
  

98
4 

N
gu

yễ
n 

B
á 

L
ệ 

  
81

 
  

  
  

81
 

  
  

32
2.

45
3 

  
  

32
2.

45
3 

  

98
5 

H
à 

X
uâ

n 
V

in
h 

  
26

4 
  

  
  

26
4 

  
  

1.
05

0.
95

8 
  

  
1.

05
0.

95
8 

  



Số 3 - 28 - 02 - 2013 CÔNG BÁO 63
98

6 
H

à 
X

uâ
n 

Sa
n 

  
12

0 
  

  
  

12
0 

  
  

47
7.

70
8 

  
  

47
7.

70
8 

  

98
7 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hắ

ng
 (

H
ồn

g)
 

  
96

 
  

  
  

96
 

  
  

38
2.

16
6 

  
  

38
2.

16
6 

  

98
8 

H
à 

V
ăn

 H
oà

n 
  

34
7 

  
  

  
34

7 
  

  
1.

38
1.

37
2 

  
  

1.
38

1.
37

2 
  

98
9 

H
à 

X
uâ

n 
H

ải
 

  
18

7 
  

  
  

18
7 

  
  

74
4.

42
8 

  
  

74
4.

42
8 

  

99
0 

H
à 

X
uâ

n 
Sơ

n 
  

16
8 

  
  

  
16

8 
  

  
66

8.
79

1 
  

  
66

8.
79

1 
  

99
1 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

N
hu

 
  

19
6 

  
  

  
19

6 
  

  
78

0.
25

6 
  

  
78

0.
25

6 
  

99
2 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

T
hê

m
 

  
24

0 
  

  
  

24
0 

  
  

95
5.

41
6 

  
  

95
5.

41
6 

  

99
3 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ồn

g 
(T

, 
N

hó
m

) 
  

29
0 

  
  

  
29

0 
  

  
1.

15
4.

46
1 

  
  

1.
15

4.
46

1 
  

99
4 

B
ùi

 P
hú

 L
iê

u 
  

  
81

 
  

  
81

 
  

16
1.

22
6 

  
  

  
16

1.
22

6 
  

99
5 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
iế

n 
  

  
13

6 
  

  
13

6 
  

27
0.

70
1 

  
  

  
27

0.
70

1 
  

99
6 

H
oà

ng
 C

ôn
g 

H
ùn

g 
(T

hả
o)

 
  

  
24

8 
  

  
24

8 
  

49
3.

63
2 

  
  

  
49

3.
63

2 
  

99
7 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 H
oa

n 
  

  
21

3 
  

  
21

3 
  

42
3.

96
6 

  
  

  
42

3.
96

6 
  

C
 

4 
H

Ộ
 B

Ổ
 S

U
N

G
 N

Ă
M

 
20

11
 X

Ã
 T

H
A

N
H

 ð
ÌN

H
: 

  
  

  
  

  
67

8 
  

1.
34

9.
52

5 
  

  
  

1.
34

9.
52

5 
  

99
8 

B
ùi

 P
hú

 L
iê

u 
  

  
81

 
  

  
81

 
  

16
1.

22
6 

  
  

  
16

1.
22

6 
  

99
9 

N
gu

yễ
n 

V
ăn

 T
iế

n 
  

  
13

6 
  

  
13

6 
  

27
0.

70
1 

  
  

  
27

0.
70

1 
  

10
00

 
H

oà
ng

 C
ôn

g 
H

ùn
g 

(T
hả

o)
 

  
  

24
8 

  
  

24
8 

  
49

3.
63

2 
  

  
  

49
3.

63
2 

  

10
01

 
N

gu
yễ

n 
T

hị
 H

oa
n 

  
  

21
3 

  
  

21
3 

  
42

3.
96

6 
  

  
  

42
3.

96
6 

  

D
 

K
IN

H
 P

H
Í 

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 
T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

29
.0

88
.4

84
 

  

1 
K

in
h 

ph
í t

hẩ
m

 ñ
ịn

h 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2.
90

8.
84

8 
  

2 
K

in
h 

ph
í h

ội
 ñ

ồn
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
26

.1
79

.6
36

 
  

E
 

T
Ổ

N
G

 K
IN

H
 P

H
Í 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1.

48
3.

51
2.

68
1 

  

  
L

àm
 t

rò
n 

số
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1.

48
3.

51
2.

70
0 

    


